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HỎI ĐÁP VỀ NGHỊ ĐỊNH 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân 
(Trong khuôn khổ Webinar giới thiệu về trách nhiệm của Doanh nghiệp về Bảo vệ dữ 

liệu cá nhân theo NĐ 13) 
 

Phần I: Câu hỏi của người đăng ký 
Phần II: Câu hỏi của người tham gia tại chat box 
Phần III: Thông tin liên hệ 
 
 
A - CÂU HỎI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ  
 
Câu 1: Luật sư cho em hỏi về những công việc cần thiết phải thực hiện của Công 
ty/Văn phòng Luật/Công ty dịch vụ tư vấn trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của 
khách hàng khi cung cấp dịch vụ pháp lý/dịch vụ tư vấn cho khách hàng ạ. Em 
chân thành cảm ơn ạ.  
 
Trả lời: 
 
Để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13, khi cung cấp dịch vụ pháp lý/dịch vụ tư vấn cho 
khách hàng, Công ty/Văn phòng Luật/Công ty dịch vụ tư vấn cần thực hiện một số công 
việc như sau:  
 
1. Xây dựng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân (biện pháp quản lý, biện pháp kỹ 

thuật) để áp dụng trong suốt quá trình xử lý dữ liệu cá nhân như: 
 
2. Chỉ định bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân (nếu có hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân 

nhạy cảm). 
 
3. Rà soát, xây dựng các chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân áp dụng cho Nhân sự, 

khách hàng, nhà cung cấp. 
 
4. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật như sử dụng các phần mềm chuyên dụng về xử lý, 

bảo vệ dữ liệu cá nhân, tường lửa, phân quyền truy cập, …. 
 
5. Tổ chức các buổi đào tạo để phổ biến, nâng cao ý thức của Nhân sự về vấn đề bảo 

vệ dữ liệu cá nhân, quy trình xử lý dữ liệu cá nhân, quyền và nghĩa vụ của các bên 
trong vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân, …. 
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6. Lấy được sự đồng ý của Khách hàng trước khi xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định 
tại Điều 11 Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Việc lấy sự đồng ý có thể được thực hiện 
bằng nhiều cách thức tùy thuộc vào tình hình thực tế của mỗi Công ty. Tuy nhiên, 
phải đảm bảo sự đồng ý phải được thể hiện rõ ràng, cụ thể bằng văn bản, giọng 
nói, đánh dấu vào ô đồng ý, cú pháp đồng ý qua tin nhắn, chọn các thiết lập kỹ 
thuật đồng ý hoặc qua một hành động khác thể hiện được điều này. 

 
7. Trước khi xử lý dữ liệu cá nhân, Công ty phải thông báo cho Khách hàng biết: (i) 

Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân; (ii) Loại dữ liệu cá nhân được sử dụng có liên 
quan tới mục đích xử lý; (iii) Cách thức xử lý; (iv) Thông tin về các tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan tới mục đích xử lý theo quy định Điều 13 Nghị định 
13/2023/NĐ-CP  

 
8. Khi xử lý dữ liệu cá nhân: Việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện 

trong phạm vi, mục đích cần xử lý đã thông báo với Khách hàng và đã nhận được 
sự đồng ý của Khách hàng; chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với 
mục đích xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đảm bảo thực 
hiện các yêu cầu hợp pháp của Khách hàng đối với dữ liệu cá nhân của họ (đảm 
bảo quyền của chủ thể dữ liệu quy định tại Điều 9 Nghị định 13/2023/NĐ-CP). 

 
9. Thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân như: 
 
10. Lập và lưu trữ: (i) Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo mẫu Đ24-

DLCN-01 (trong trường hợp Công ty là Bên kiểm soát, Bên kiểm soát kiêm xử lý 
dữ liệu cá nhân) và/hoặc theo mẫu Đ24-DLCN-02 (trong trường hợp Công ty là 
Bên xử lý dữ liệu cá nhân) và/hoặc theo mẫu Đ24-DLCN-03 (trong trường hợp 
Công ty là Bên thứ ba); (ii) Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra 
nước ngoài (trong trường hợp có hoạt động chuyển dữ liệu của công dân Việt Nam 
ra nước ngoài) kể từ thời điểm bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng. 

 
11. Nộp Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, Hồ sơ đánh giá tác động chuyển 

dữ liệu cá nhân ra nước ngoài cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống 
tội phạm sử dụng công nghệ cao) trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử 
lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng. 

 
12. Thông báo cho Bộ Công an thông tin về việc chuyển dữ liệu và chi tiết liên lạc của 

tổ chức, cá nhân phụ trách bằng văn bản sau khi việc chuyển dữ liệu cá nhân ra 
nước ngoài thành công. 
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13. Cập nhật, bổ sung hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân/ hồ sơ đánh giá 
tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài khi có sự thay đổi về nội dung hồ 
sơ đã gửi cho Bộ Công an theo mẫu số 05 Phụ lục Nghị định 13/2023/NĐ-CP.  

 
14. Trường hợp phát hiện xảy ra vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, nếu Công 

ty là Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân thì 
Công ty phải thông báo cho Bộ Công an vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân chậm 
nhất 72 giờ sau khi xảy ra hành vi vi phạm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị 
định 13/2023/NĐ-CP. 
 

Câu 2: Việc xử lý DLCN diễn ra liên tục trong quá trình hoạt động của doanh 
nghiệp. Mỗi tuần Công ty tôi ký rất nhiều Hợp đồng dịch vụ với đối tác, khách 
hàng và trong mỗi Hợp đồng dịch vụ này đều cần phải chuyển hoặc thu thập DLCN 
của Chủ Thể Dữ Liệu. Tuy nhiên theo NĐ 13/2023/NĐ-CP thì mỗi lần có hoạt động 
xử lý DLCN (có nghĩa là cứ trung bình 60 ngày) là Công ty tôi phải lập Hồ sơ đánh 
giá tác động gửi Bộ Công An. Luật sư cho tôi hỏi làm như nào để tối giản thủ tục 
và cách thức để Công ty tôi không phải tốn quá nhiều nguồn nhân lực, chi phí, thời 
gian trong việc lập và nộp Hồ sơ đánh giá tác động với Bộ Công An không ạ. Rất 
cảm ơn các Luật sư và Ban tổ chức đã cho doanh nghiệp chúng tôi có cơ hội giải 
đáp thắc mắc liên quan đến Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.  
 
Trả lời: 
 
Theo quy định của khoản 1, khoản 6 Điều 24; khoản 1, khoản 6 Điều 25 Nghị định 
13/2023/NĐ-CP, Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên kiểm soát kiêm xử lý dữ liệu cá 
nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài phải lập Hồ 
sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá 
nhân ra nước ngoài kể từ thời điểm bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân và nộp bộ hồ sơ này 
cho Bộ Công an trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân. Trong 
trường hợp Hồ sơ đã nộp có sự thay đổi về nội dung, Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân, 
Bên kiểm soát kiêm xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên chuyển dữ 
liệu cá nhân ra nước ngoài phải cập nhật, bổ sung Hồ sơ và gửi Bộ Công an theo mẫu 
quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP.  
 
Nghị định chỉ quy định chung về thời điểm lập, lưu trữ và nộp hồ sơ là kể từ thời điểm 
bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân (trong trường hợp lập, lưu trữ), trong vòng 60 ngày kể từ 
ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân (trong trường hợp thông báo cho Bộ Công an) mà 
không quy định rõ cách xác định thời điểm bắt đầu/tiến hành xử lý như thế nào, số lượng 
hồ sơ đánh giá tác động là bao nhiêu? tính theo từng hồ sơ/từng trường hợp hay chỉ phải 
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lập 01 bộ hồ sơ kể từ ngày xử lý dữ liệu cá nhân đầu tiên sau khi Nghị định 13/2023/NĐ-
CP có hiệu lực. Dựa vào form của Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, Hồ sơ 
đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài tại mẫu Đ24-DLCN và Đ24-
DLCN, và thực tế xử lý hồ sơ của Bộ Công an hiện tại có thể thấy Bên kiểm soát dữ liệu 
cá nhân, Bên kiểm soát kiêm xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên 
chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài chỉ cần lập, lưu trữ và gửi Bộ Công an 01 bộ hồ 
sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân và/hoặc 01 bộ hồ sơ đánh giá tác động chuyển 
dữ liệu cá nhân ra nước ngoài tính từ ngày xử lý dữ liệu cá nhân đầu tiên sau khi Nghị 
định 13/2023/ND-CP có hiệu lực.  
 
Với form Hồ sơ đánh giá tác động tại mẫu Đ24-DLCN và Đ24-DLCN, doanh nghiệp có 
thể xây dựng 01 bộ Hồ sơ đánh giá tác động và Hồ sơ nội bộ theo hướng chung nhất bao 
quát được đa số các trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân tại thời điểm lập hồ sơ và trong 
tương lai. Cho nên, để giảm thiểu việc phải cập nhập, sửa đổi bổ sung hồ sơ đánh giá 
tác động xử lý dữ liệu cá nhân, Công ty bạn nên xây dựng các biện pháp bảo vệ dữ liệu 
cá nhân và hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, hồ sơ đánh giá tác động xử lý 
dữ liệu cá nhân theo hướng tổng hợp bao quát hết các trường hợp phù hợp với thực tế 
của Công ty bạn, ví dụ xây dựng các chính sách chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân áp 
dụng cho nhân sự/khách hàng/nhà cung cấp đồng thời xây dựng; xây dựng quy trình xử 
lý dữ liệu chung; …. 
 
Câu 3: Ảnh hưởng của Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các quy định hiện hành 
của NĐ 13 nếu được Quốc hội thông qua?  
Trả lời:  
 
Theo Bộ Công an, việc dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có tác dụng hoàn thiện hệ 
thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân do hiện tại chưa có văn bản luật nào quy định 
về bảo vệ dữ liệu cá nhân và, phạm vi điều chỉnh của Nghị định chưa bao quát hết các 
lĩnh vực, quan hệ của đời sống, xã hội, chưa tương thích với các quy định về quyền bí 
mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được nêu trong Hiến pháp năm 
2013. Do đó, Luật bảo vệ DLCN sẽ bổ sung, làm rõ các điều khoản được quy định tại 
Nghị định 13/2023/NĐ-CP.  
 
Qua rà soát, có thể  thấy bố cục, phần nhiều các điều khoản của Dự thảo Luật BVDLCN 
có nội dung tương đồng với Nghị định 13/2023/NĐ-CP như những quy định chung, 
quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý và 
chuyển hoá dữ liệu. Do đó, có khả năng khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành 
và có hiệu lực thì Nghị định 13/2023/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực, và một Nghị định khác sẽ 
được ban hành để hướng dẫn luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.  
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Việc ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ không tạo ra quá nhiều thay đổi cho doanh 
nghiệp trong việc tuân thủ do các điều khoản của Luật BVDL không trái ngược so với 
Nghị Định 13. Ngoài ra, theo Dự Thảo, Luật BVDL còn bổ sung nội dung về sử dụng 
DLCN trong hoạt động kinh doanh và Biện pháp, điều kiện bảo đảm bảo vệ Dữ liệu cá 
nhân.  
   
Câu 4: Công ty tôi đi thuê nhà kho để lưu giữ hàng. Nhân viên bên tôi sẽ chỉ vào 
kho để lấy hàng, nhập hàng. Trường hợp này bên tôi là bên Kiểm soát dữ liệu hay 
Xử lý dữ liệu? Công ty cho thuê kho có quyền yêu cầu tôi cung cấp Thư đồng ý của 
nhân viên bên tôi không?  
 
Trả lời: 
 
1. Khoản 9, 10, 11 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định:  
 

“9. Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và 
phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân. 
 
10. Bên Xử lý dữ liệu cá nhân là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay 
mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên 
Kiểm soát dữ liệu. 
 
11. Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân là tổ chức, cá nhân đồng thời quyết 
định mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân.” 

 
Để xác định được Bên bạn là Bên kiểm soát hay bên xử lý dữ liệu cá nhân, Công 
ty cho thuê kho có quyền yêu cầu Công ty bạn cung cấp Thư đồng ý của nhân viên 
bên bạn hay không bạn cần xác định rõ bên nào là bên cung cấp dữ liệu cá nhân, 
bên nào là bên nhận dữ liệu cá nhân, dữ liệu cá nhân là dữ liệu cá nhân của ai? 
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân ở đây là gì? Thỏa thuận liên quan đến việc bảo vệ 
dữ liệu cá nhân của các bên trong Hợp đồng thuê kho như thế nào? 
 
Giả sử:  
 
- Trường hợp 1: Công ty bạn và Bên cho thuê kho có ký với nhau một Hợp 

đồng cho thuê kho trong đó quy định Bên bạn có trách nhiệm cung cấp cho 
Bên thuê kho thông tin về tên, số điện thoại của nhân viên của bên bạn để 
Bên cho thuê kho kiểm duyệt người ra vào kho thì trong trường hợp này:  
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 Chủ thể dữ liệu là nhân viên của Công ty bạn. Dữ liệu cá nhân là dữ liệu 

cá nhân cơ bản: họ tên, số điện thoại của nhân viên. 
 

 Bên cung cấp dữ liệu cá nhân và quyết định mục đích xử lý dữ liệu cá 
nhân là Công ty bạn. Do đó, Công ty bạn là Bên kiểm soát dữ liệu cá 
nhân. 

 
 Công ty cho thuê kho là Bên nhận dữ liệu cá nhân và trực tiếp xử lý dữ 

liệu cá nhân của nhân viên mà bạn cung cấp để kiểm duyệt việc ra vào 
kho trên cơ sở Hợp đồng cho thuê kho giữa hai bên. Do đó, Công ty cho 
thuê kho là Bên xử lý dữ liệu cá nhân. 

 
- Trường hợp 2: Công ty bạn và Bên cho thuê kho có ký với nhau một Hợp 

đồng cho thuê kho trong đó quy định Bên bạn có toàn quyền kiểm soát kho, 
bố trí nhân viên ra vào kho để nhập, xuất hàng mà không có bất cứ quy định 
nào liên quan đến việc Công ty bạn phải cung cấp dữ liệu cá nhân của nhân 
viên cho Bên cho thuê kho thì trong trường hợp này Công ty bạn là người 
quyết định mục đích xử lý dữ liệu cá nhân và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân 
của nhân viên nên Công ty bạn là Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân.  

 
2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, dữ liệu cá nhân chỉ 

được xử lý đúng với mục đích đã được Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên xử lý 
dữ liệu cá nhân, Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên thứ ba đăng ký, tuyên 
bố về xử lý dữ liệu cá nhân. Đồng thời, khoản 8 Điều 3, khoản 10 Điều 11 và khoản 
5 Điều 38 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, 
Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân có trách nhiệm: (i) tuân thủ các nguyên tắc 
xử lý dữ liệu cá nhân và chứng minh sự tuân thủ của mình đối với các nguyên tắc 
xử lý dữ liệu đó, bảo đảm các quyền của chủ thể dữ liệu; (ii) đảm bảo các quyền 
của chủ thể dữ liệu trong đó có quyền đồng ý và có trách nhiệm chứng minh sự 
đồng ý của chủ thể dữ liệu trong trường hợp có tranh chấp. 
 
Do đó, nếu Bên cho thuê kho là Bên xử lý dữ liệu cá nhân và Công ty bạn là Bên 
kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên cho thuê kho có quyền yêu cầu Công ty bạn cung 
cấp tài liệu để chứng minh sự đồng ý của Nhân viên Công ty bạn.   

 
Câu 5: Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường số đối với nhà thầu 
nước ngoài, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam  
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Trả lời:   
 
Nhà thầu nước ngoài là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân 
có quốc tịch nước ngoài tham dự thầu. Trong quá trình cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, 
nhà thầu nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu cá 
nhân tại Việt Nam thì sẽ thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 13/2023/NĐ-CP và 
phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ DLCN như đối với các tổ 
chức, cá nhân Việt Nam bao gồm: 
 
1. Xây dựng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân (biện pháp quản lý, biện pháp kỹ 

thuật) để áp dụng trong suốt quá trình xử lý dữ liệu cá nhân như: 
 

- Chỉ định bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân (nếu có hoạt động xử lý dữ liệu cá 
nhân nhạy cảm). 

 
- Rà soát, xây dựng các chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân áp dụng cho Nhân 

sự, khách hàng, nhà cung cấp. 
 
- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật như sử dụng các phần mềm chuyên dụng về 

xử lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tường lửa, phân quyền truy cập, …. 
 

2. Lấy được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trước khi xử lý dữ liệu cá nhân theo quy 
định tại Điều 11 Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Việc lấy sự đồng ý có thể được thực 
hiện bằng nhiều cách thức tùy thuộc vào tình hình thực tế của mỗi Nhà thầu nước 
ngoài. Tuy nhiên, phải đảm bảo sự đồng ý phải được thể hiện rõ ràng, cụ thể bằng 
văn bản, giọng nói, đánh dấu vào ô đồng ý, cú pháp đồng ý qua tin nhắn, chọn các 
thiết lập kỹ thuật đồng ý hoặc qua một hành động khác thể hiện được điều này. 

 
3. Trước khi xử lý dữ liệu cá nhân, Nhà thầu nước ngoài phải thông báo cho chủ thể 

dữ liệu biết: (i) Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân; (ii) Loại dữ liệu cá nhân được sử 
dụng có liên quan tới mục đích xử lý; (iii) Cách thức xử lý; (iv) Thông tin về các 
tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới mục đích xử lý theo quy định Điều 13 Nghị 
định 13/2023/NĐ-CP  

 
4. Khi xử lý dữ liệu cá nhân: Việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện 

trong phạm vi, mục đích cần xử lý đã thông báo với chủ thể dữ liệu và đã nhận 
được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu; chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù 
hợp với mục đích xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đảm 
bảo thực hiện các yêu cầu hợp pháp của chủ thể đối với dữ liệu cá nhân của họ 
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(đảm bảo quyền của chủ thể dữ liệu quy định tại Điều 9 Nghị định 13/2023/NĐ-
CP). 

 
5. Thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân như: 
 
6. Lập và lưu trữ: (i) Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo mẫu Đ24-

DLCN-01 (trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài là Bên kiểm soát, Bên kiểm soát 
kiêm xử lý dữ liệu cá nhân) và/hoặc theo mẫu Đ24-DLCN-02 (trong trường hợp 
Nhà thầu nước ngoài y là Bên xử lý dữ liệu cá nhân) và/hoặc theo mẫu Đ24-DLCN-
03 (trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài là Bên thứ ba); (ii) Hồ sơ đánh giá tác 
động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài (trong trường hợp có hoạt động chuyển 
dữ liệu của công dân Việt Nam ra nước ngoài) kể từ thời điểm bắt đầu xử lý dữ 
liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu. 

 
7. Nộp Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, Hồ sơ đánh giá tác động chuyển 

dữ liệu cá nhân ra nước ngoài cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống 
tội phạm sử dụng công nghệ cao) trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử 
lý dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu. 

 
8. Thông báo cho Bộ Công an thông tin về việc chuyển dữ liệu và chi tiết liên lạc của 

tổ chức, cá nhân phụ trách bằng văn bản sau khi việc chuyển dữ liệu cá nhân ra 
nước ngoài thành công. 

 
9. Cập nhật, bổ sung hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân/ hồ sơ đánh giá 

tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài khi có sự thay đổi về nội dung hồ 
sơ đã gửi cho Bộ Công an theo mẫu số 05 Phụ lục Nghị định 13/2023/NĐ-CP.  

 
10. Trường hợp phát hiện xảy ra vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, nếu Nhà 

thầu nước ngoài là Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu 
cá nhân thì Nhà thầu nước ngoài phải thông báo cho Bộ Công an vi phạm về bảo 
vệ dữ liệu cá nhân chậm nhất 72 giờ sau khi xảy ra hành vi vi phạm theo Mẫu số 
03 tại Phụ lục của Nghị định 13/2023/NĐ-CP. 

  
Câu 6: Trong trường hợp tôi gửi thư cho một người khác, tên, địa chỉ và số điện 
thoại của người đó hiện lên phong bì thư thì tôi có phải có sự đồng ý bằng văn bản 
của người đó về việc sử dụng thông tin cá nhân của họ không. Cũng tương tự như 
vậy, khi tôi viết email cho ai đó, viết báo cáo dự án thì một số thông tin cơ bản như 
họ tên, có thể cả số đt sẽ hiện diện trong mail, báo cáo thì tôi cũng phải có sự đồng 
ý của họ? Trong nhiều báo cáo/thư.. tôi gửi cho nhà tài trợ, kiểm toán, thì tên một 
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ai đó sẽ xuất hiện trong các tài liệu này, có nghĩa là tôi cũng phải xin sự đồng ý của 
họ? xin cảm ơn  
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, xử lý dữ liệu cá nhân là 
một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác 
nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải 
mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc 
các hành động khác có liên quan. Từ đó có thể thấy, việc bạn gửi thư cho một người 
khác, tên, địa chỉ và số điện thoại của người đó hiện lên phong bì thư, viết email, viết 
báo cáo dự án… có nội dung về dữ liệu cá nhân được xác định là hoạt động xử lý dữ 
liệu cá nhân. Do đó, bạn cần phải có được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu theo quy định 
tại Điều 11 Nghị định 13/2023/NĐ-CP.   
   
Câu 7: Thưa diễn giả, thời điểm nộp báo cáo theo Nghị định 13 được tính thế nào? 
Xin cảm ơn diễn giả  
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 và Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, 
thời gian nộp hồ sơ đánh giá tác động xử lý DLCN, hồ sơ đánh giá tác động chuyển 
DLCN ra nước ngoài là trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ 
liệu. Trong đó, theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, xử lý dữ 
liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, 
ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu 
hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ 
liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.  
  
Câu 8: Áp dụng quy định bảo mật thông tin cá nhân trong trường hợp lưu giữ hồ 
sơ ứng tuyển, sử dụng thông tin ứng viên trong tuyển dụng để bảo đảm tuân thủ 
pháp luật  
 
Trả lời:  
 
Để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13, doanh nghiệp, tổ chức cần thực hiện một số công 
việc như sau:  
  
1. Trước khi xử lý dữ liệu cá nhân:   



 

 
 
Loại trừ trách nhiệm: Các thông tin cung cấp trong tài liệu này do các Luật sư Công ty Luật TNHH 
Inteco cung cấp để tham khảo, và không có giá trị như ý kiến tư vấn pháp luật/ ý kiến tư vấn chính thức 
từ Công ty Luật TNHH Inteco. Quý vị nên tham khảo ý kiến chính thức của một hãng luật hoặc Luật sư 
có trình độ chuyên sâu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Công ty Luật TNHH Inteco và các 
Luật sư không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin trong văn bản này 
nếu nó được sử dụng như là ý kiến tư vấn pháp lý. 
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- Phải có được sự đồng ý của ứng viên theo quy định tại Điều 11 Nghị định 

13/2023/NĐ-CP;   
 
- Phải thông báo trước cho chủ thể dữ liệu biết trước khi tiến hành việc xử lý 

dữ liệu cá nhân (thu thập, ghi, lưu trữ...) của họ theo quy định Điều 13 Nghị 
định 13/2023/NĐ-CP . 

 
2. Khi xử lý dữ liệu cá nhân:  Việc thu thập, xử lý chỉ được thực hiện trong phạm vi, 

mục đích cần xử lý và đã nhận được sự đồng ý của Ứng viên; chỉ được lưu trữ 
trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp 
luật có quy định khác; đảm bảo thực hiện các yêu cầu hợp pháp của Ứng viên đối 
với dữ liệu cá nhân của họ (đảm bảo quyền của chủ thể dữ liệu quy định tại Điều 
9 Nghị định 13/2023/NĐ-CP). 

 
3. Thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân như: 
 
4. Lập và lưu trữ: (i) Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo mẫu Đ24-

DLCN-01 (trong trường hợp Công ty là Bên kiểm soát, Bên kiểm soát kiêm xử lý 
dữ liệu cá nhân) và/hoặc theo mẫu Đ24-DLCN-02 (trong trường hợp Công ty là 
Bên xử lý dữ liệu cá nhân) và/hoặc theo mẫu Đ24-DLCN-03 (trong trường hợp 
Công ty là Bên thứ ba); (ii) Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra 
nước ngoài (trong trường hợp có hoạt động chuyển dữ liệu của công dân Việt Nam 
ra nước ngoài) kể từ thời điểm bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân của Ứng viên. 

 
5. Nộp Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, Hồ sơ đánh giá tác động chuyển 

dữ liệu cá nhân ra nước ngoài cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống 
tội phạm sử dụng công nghệ cao) trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử 
lý dữ liệu cá nhân của Ứng viên. 

 
6. Thông báo cho Bộ Công an thông tin về việc chuyển dữ liệu và chi tiết liên lạc của 

tổ chức, cá nhân phụ trách bằng văn bản sau khi việc chuyển dữ liệu cá nhân ra 
nước ngoài thành công. 

 
7. Cập nhật, bổ sung hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân/ hồ sơ đánh giá 

tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài khi có sự thay đổi về nội dung hồ 
sơ đã gửi cho Bộ Công an theo mẫu số 05 Phụ lục Nghị định 13/2023/NĐ-CP.  

  



 

 
 
Loại trừ trách nhiệm: Các thông tin cung cấp trong tài liệu này do các Luật sư Công ty Luật TNHH 
Inteco cung cấp để tham khảo, và không có giá trị như ý kiến tư vấn pháp luật/ ý kiến tư vấn chính thức 
từ Công ty Luật TNHH Inteco. Quý vị nên tham khảo ý kiến chính thức của một hãng luật hoặc Luật sư 
có trình độ chuyên sâu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Công ty Luật TNHH Inteco và các 
Luật sư không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin trong văn bản này 
nếu nó được sử dụng như là ý kiến tư vấn pháp lý. 
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Câu 9: Doanh nghiệp FDI có công ty mẹ ở nước ngoài thì có cần đánh giá tác động 
chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài không ?  
 
Trả lời:  
 
Doanh nghiệp FDI được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam cần phân biệt loại 
DLCN chuyển ra nước ngoài là DLCN của công dân Việt Nam hay dữ liệu của công dân 
nước ngoài. Hiện tại, Nghị định 13/2023/NĐ-CP chỉ kiểm soát đối với việc chuyển 
DLCN của công dân Việt Nam ra nước ngoài. Nếu DLCN mà Công ty chuyển cho Công 
ty mẹ ở nước ngoài là dữ liệu của nhân viên là công dân Việt Nam thì đây là hoạt động 
chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài theo quy định tại Khoản 14 Điều 2 Nghị định 
13/2023/NĐ-CP. Khi đó, doanh nghiệp FDI phải lập Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ 
liệu cá nhân ra nước ngoài và thực hiện các thủ tục chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài 
theo quy định tại Điều 25 Nghị định 13/2023/NĐ-CP.  
  
Câu 10: Tầm quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của nhân viên trong 
công ty. Vai trò và phạm vi trách nhiệm của người làm Nhân sự trong lưu giữ và 
chia sẻ dữ liệu cá nhân.  
 
Trả lời: 
 
Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người lao động đóng vai trò quan trọng với doanh nghiệp 
nhằm xác lập, thực hiện và chấm dứt quan hệ lao động, duy trì lòng tin và sự tín nhiệm 
của công ty. Việc tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ góp phần chuyên nghiệp 
hoá quy trình, và tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tránh các rủi ro 
pháp lý, rủi ro về tài chính trong việc tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.   
 
Tùy thuộc vào chức vụ và tình hình thực tế của Công ty, Nhân sự sẽ có vai trò, trách 
nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân khác nhau để đảm bảo doanh nghiệp đó tuân thủ các quy 
định cần thiết của Nghị định 13/2023/NĐ-CP và tình hình thực tế của Công ty để đảm 
bảo dữ liệu cá nhân được xử lý một cách an toàn, bảo mật và tuân thủ quy định pháp 
luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.  
 
Một số công việc có thể kể đến như: xây dựng các chính sách, quy trình về bảo vệ dữ 
liệu; xây dựng các chương trình đào tạo nội bộ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; xử lý yêu cầu 
chủ thể dữ liệu; giải quyết sự cố bảo mật; bảo đảm sự đồng ý của chủ thể dữ liệu; lưu 
trữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu cá nhân 
và quy định pháp luật về thời gian lưu trữ…  
 



 

 
 
Loại trừ trách nhiệm: Các thông tin cung cấp trong tài liệu này do các Luật sư Công ty Luật TNHH 
Inteco cung cấp để tham khảo, và không có giá trị như ý kiến tư vấn pháp luật/ ý kiến tư vấn chính thức 
từ Công ty Luật TNHH Inteco. Quý vị nên tham khảo ý kiến chính thức của một hãng luật hoặc Luật sư 
có trình độ chuyên sâu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Công ty Luật TNHH Inteco và các 
Luật sư không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin trong văn bản này 
nếu nó được sử dụng như là ý kiến tư vấn pháp lý. 
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Câu 11: Trình tự, thủ tục đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân với cơ quan nhà nước  
 
Trả lời: 
 
Chúng tôi hiểu câu hỏi của Quý vị là trình tự, thủ tục gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý 
dữ liệu cá nhân. Để thực hiện thủ tục này, cần thực hiện quy trình như sau:  
  
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân truy cập Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá 

nhân (theo thông báo của Bộ Công an) và tải mẫu số 04a (dành cho tổ chức) hoặc 
tải mẫu số 04b (dành cho cá nhân) ban hành kèm theo Nghị định số 13/2023/NĐ-
CP.  

  
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên Cổng thông 

tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) và khai 
theo mẫu số 04a (dành cho tổ chức) hoặc khai theo mẫu số 04b (dành cho cá nhân) 
ban hành kèm theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.  

 
Nội dung Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân được quy định tại khoản 
1 Điều 24 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP đối với Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, 
Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân và khoản 2 Điều 24 Nghị định số 
13/2023/NĐ-CP đối với Bên Xử lý dữ liệu cá nhân (biểu mẫu Mẫu Đ24-DLCN-
01, Mẫu Đ24-DLCN-02, Mẫu Đ24-DLCN-03).  

  
- Bước 3: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu 

cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) hoặc gửi hồ sơ đã khai thông tin về Cục 
An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. 
Thành phần hồ sơ bao gồm:  

 
(i) Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân;  
 
(ii) Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân;  
 
(iii) Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động/quyết định thành lập hoặc căn cước công 

dân/chứng minh thư/hộ chiếu của chủ hồ sơ;  
 
(iv) Quyết định hoặc giấy tờ liên quan đến phân công của bộ phận phụ trách bảo 

vệ dữ liệu cá nhân của chủ hồ sơ;  
 



 

 
 
Loại trừ trách nhiệm: Các thông tin cung cấp trong tài liệu này do các Luật sư Công ty Luật TNHH 
Inteco cung cấp để tham khảo, và không có giá trị như ý kiến tư vấn pháp luật/ ý kiến tư vấn chính thức 
từ Công ty Luật TNHH Inteco. Quý vị nên tham khảo ý kiến chính thức của một hãng luật hoặc Luật sư 
có trình độ chuyên sâu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Công ty Luật TNHH Inteco và các 
Luật sư không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin trong văn bản này 
nếu nó được sử dụng như là ý kiến tư vấn pháp lý. 
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(v) Hợp đồng hoặc văn bản liên quan đến thỏa thuận liên quan xử lý dữ liệu cá 
nhân với các bên;  

 
(vi) Giấy tờ khác (Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động/quyết định thành lập hoặc 

căn cước công dân/chứng minh thư/hộ chiếu; Quyết định hoặc giấy tờ liên 
quan đến phân công của bộ phận phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của các 
bên...)   

  
- Bước 4: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ 

Công an phản hồi thông tin về kết quả lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá 
nhân trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. Tuy nhiên, trên 
thực tế việc xem xét hồ sơ thường kéo dài hơn so với quy định. 

  
Câu 12: Nếu tổ chức không thực hiện vai trò và trách nhiệm trong việc bảo vệ dữ 
liệu cá nhân thì xử lý như thế nào?  
 
Trả lời: 
 
Theo Nghị định tại Điều 4 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, hành vi vi phạm về bảo vệ dữ 
liệu cá nhân sẽ có 03 hình thức xử lý như sau:  
 
- Xử lý kỷ luật;  
 
- Xử phạt vi phạm hành chính;  
 
- Xử lý hình sự.  
 
Theo đó, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi 
phạm về dữ liệu cá nhân sẽ có hình thức xử lý tương ứng. Hiện nay đã có dự thảo Nghị 
định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và Mục 2 Chương 2 của Nghị định 
này quy định việc xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ 
dữ liệu cá nhân. Theo đó, tổ chức có hành vi vi phạm thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành 
chính: 
 
- Mức phạt tiền từ 120.000.000 đến 200.000.000 đồng nếu gây thiệt hại tùy mức độ 

có thể bị phạt gấp 2 lần hoặc 3 lần mức phạt ở trên hoặc 5% tổng doanh thu tại 
Việt Nam. 
 

- Và bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung như:  
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(i) Ngừng cung cấp dịch vụ; 
(ii) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả về an ninh mạng; 
(iii) Tước quyền sử dụng các giấy phép liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân; 
(iv) Ngừng hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân; 
(v) Áp dụng các biện pháp để không thực hiện được hoạt động xử lý dữ liệu cá 

nhân. 
 

- Bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:  
 

(i) Công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng; 
(ii) Bồi thường hậu quả, thiệt hại đối với tổ chức, cá nhân (nếu có). 
 
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm cho nên nếu Dự thảo Nghị định 
được thông qua và ngày phát hiện vi phạm vẫn trong thời hạn 01 năm, tổ chức vi 
phạm cũng có khả năng bị xử phạt VPHC với hành vi đã thực hiện trước đó. 

 
Câu 13: Các thủ tục hành chính nào bắt buộc đối với Doanh nghiệp FDI khi thực 
hiện nghị định này? 
 
Trả lời:   
 
Các thủ tục hành chính bắt buộc đối với Doanh nghiệp FDI khi thực hiện nghị định này 
bao gồm:  
 
- Lập, lưu trữ và gửi Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân cho Bộ Công an 

trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định 
của Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP. 

 
- Lập, lưu trữ và gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài 

cho Bộ Công an trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân 
theo quy định của Điều 25 Nghị định 13/2023/NĐ-CP nếu có hoạt động chuyển dữ 
liệu cá nhân của công dân Việt Nam tới địa điểm ngoài lãnh thổ Việt Nam để xử 
lý. 

 
Thông báo cho Bộ Công an thông tin về việc chuyển dữ liệu và chi tiết liên lạc của 
tổ chức, cá nhân phụ trách bằng văn bản sau khi việc chuyển dữ liệu cá nhân ra 
nước ngoài thành công. 
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- Cập nhật, bổ sung Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân; Hồ sơ đánh giá 
tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài cho Bộ Công an trong trường hợp 
nội dung của Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân; Hồ sơ đánh giá tác 
động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài có sự thay đổi. 

 
- Trường hợp phát hiện xảy ra vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm 

soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân phải thông báo cho 
Bộ Công an vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân chậm nhất 72 giờ sau khi xảy ra 
hành vi vi phạm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định 13/2023/NĐ-CP. 
 

Câu 14: Ứng dụng quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân trong DN như thế nào? Hiện 
tại công tác xây dựng chia sẻ dữ liệu cá nhân inventory khá là tốn nhiều thời gian 
và lắt nhắt, bao gồm ghi lại lịch sử đã chuyển dữ liệu cá nhân cho ai, nhận từ ai, 
một ngày DN thực hiện rất nhiều vấn đề này bao gồm giao hàng, nhận hàng. Vậy 
cần triển khai việc này sao cho hiệu quả ạ.  
 
Trả lời: 
 
Để tuân thủ các quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP, đòi hỏi doanh nghiệp phải xây 
dựng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân và thực hiện các thủ tục hành chính theo quy 
định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Thực tế để tuân thủ được đầy đủ, khối lượng công 
việc mà doanh nghiệp phải xử lý rất là rất lớn. Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, quy 
mô của mỗi doanh nghiệp sẽ có các giải pháp khác nhau. Tuy nhiên, theo chúng tôi 
doanh nghiệp có thể giảm tải khối lượng công việc bằng cách xây dựng hệ thống các 
biện pháp tổng thể bao gồm:  
 
1. Biện pháp quản lý:  

 
- Bố trí bộ phận chuyên trách về bảo vệ dữ liệu cá nhân là những người hiểu 

biết về hoạt động động của doanh nghiệp, các quy định của pháp luật và kỹ 
thuật, công nghệ trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thông tin mạng. 
 

- Xây dựng các biểu mẫu, chính sách liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân áp 
dụng chung cho từng nhóm đối tượng. 

 
- Xây dựng quy trình xử lý dữ liệu cá nhân thống nhất cho cả hệ thống. 

 
2. Biện pháp kỹ thuật: Ngoài biện pháp lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân truyền thống 

bằng văn bản doanh nghiệp cũng có thể tham khảo các phần mềm xử lý dữ liệu cá 
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nhân được cung cấp bởi các công ty công nghệ để tối ưu thời gian, công việc xử lý 
dữ liệu cá nhân. 
 

Câu 15: Những doanh nghiệp có website bán hàng (khi khách click vào xem 
website, xem sản phẩm, mua hàng,....) thì website sẽ thu thập dữ liệu về khách 
hàng, thậm chí là lưu lịch sử mua sắm để lần sau để xuất sản phẩm theo thói quen 
mua sắm..... vậy những doanh nghiệp này cần làm gì để việc thu thập dữ liệu này 
phù hợp quy định pháp luật hiện hành? Nếu có sự cố rò rỉ hay bị đánh cắp thông 
tin thì doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm đến đâu? Để tránh những rủi ro 
này cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần có những biện pháp gì để dự phòng/ 
để miễn trách cho doanh nghiệp không?  
 
Trả lời: 
 
1. Để đảm bảo tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp có website 

bán hàng cần phải thực hiện một số công việc như sau:  
 

- Lấy ý kiến về sự đồng ý của khách hàng theo quy định tại Điều 11 Nghị định 
13/2023/NĐ-CP (có thể thiết lập các biện pháp kỹ thuật trên website để thu 
thập sự đồng ý). 

 
- Xây dựng các chính sách bảo mật để thực hiện nghĩa vụ về thông báo cho 

chủ thể dữ liệu về việc xử lý dữ liệu. 
 

- Chỉ được thu thập dữ liệu cá nhân phù hợp và giới hạn trong trong phạm vi, 
mục đích mà khách hàng đã đồng ý (ví dụ: lưu trữ, giao mua hàng hoá) và 
phải có điều khoản nêu rõ phạm vi, mục đích này tại ô xác nhận, đặc biệt 
không được mua, bán dưới mọi hình thức.  

 
- Xây dựng quy trình để tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của chủ thể dữ liệu ( 

yêu cầu chỉnh sửa, xóa dữ liệu của cá nhân…)   
 

- Áp dụng các biện pháp vệ dữ liệu cá nhân như mã hóa dữ liệu, xác thực hai 
yếu tố, tường lửa và hạn chế đối tượng được quyền truy cập hệ thống dữ liệu 
cá nhân… 

 
2. Theo Nghị định tại Điều 4 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, hành vi vi phạm về bảo vệ 

dữ liệu cá nhân sẽ có 03 hình thức xử lý như sau:  
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- Xử lý kỷ luật;  
 

- Xử phạt vi phạm hành chính;  
 

- Xử lý hình sự.  
 

Theo đó, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân thực hiện hành 
vi vi phạm về dữ liệu cá nhân sẽ có hình thức xử lý tương ứng. Doanh nghiệp vui 
lòng tham khảo một số hành vi xử phạt tại các văn bản pháp luật có liên quan 
(Khoản 3 điều 85 Nghị định 15/2020/NĐ-CP; Điểm a khoản 5 Điều 63 Nghị định 
số 98/2020/NĐ-CP). Ngoài ra, hiện nay đã có dự thảo Nghị định xử phạt hành 
chính trong lĩnh vực an ninh mạng và Mục 2 Chương 2 của Nghị định này quy 
định việc xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ 
liệu cá nhân. Theo đó, tổ chức có hành vi vi phạm thì tùy từng mức độ vi phạm có 
thể bị xử phạt vi phạm hành chính: 

 
 Mức phạt tiền từ 120.000.000 đến 200.000.000 đồng nếu gây thiệt hại tùy 

mức độ có thể bị phạt gấp 2 lần hoặc 3 lần mức phạt ở trên hoặc 5% tổng 
doanh thu tại VN. 

 
 Và bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung như:  

 
 Ngừng cung cấp dịch vụ; 
 Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả về an ninh mạng; 
 Tước quyền sử dụng các giấy phép liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân; 
 Ngừng hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân; 
 Áp dụng các biện pháp để không thực hiện được hoạt động xử lý dữ 

liệu cá nhân. 
 

 Bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:  
 

 Công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng; 
 Bồi thường hậu quả, thiệt hại đối với tổ chức, cá nhân (nếu có). 

 
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm cho nên nếu Dự thảo Nghị định 
được thông qua và ngày phát hiện vi phạm vẫn trong thời hạn 01 năm thì doanh 
nghiệp cũng có khả năng bị xử phạt VPHC với hành vi đã thực hiện trước đó. 
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Việc tuân thủ quy định Nghị định 13/2023/NĐ-CP là sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế 
vướng vào các tranh chấp, rủi ro về pháp lý, rủi ro về tài chính liên quan đến vấn đề bảo 
vệ dữ liệu cá nhân.  
 
Câu 16: Hiện nay chúng tôi là VPĐD của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt 
Nam, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo. Cụ thể là hợp tác với phía Bộ Lao động để 
tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Trong quá 
trình thực hiện, chúng tôi cần phải cung cấp các thông tin của các thực tập sinh 
Việt Nam sang Nhật để làm thủ tục xin nhập cảnh tại Nhật Bản. 
Chúng tôi có tìm hiểu qua về Nghị định 13 thì thấy rằng cần phải có 1 bản thỏa 
thuận với các thực tập sinh là đối tượng cung cấp thông tin, và báo cáo cho cơ quan 
chức năng.  
Vậy tôi muốn xin được nhờ giải đáp một số nội dung: 
1/ Một là chúng tôi cần gửi báo cáo về cho cơ quan nào, theo cách thức như thế 
nào? 
2/ Hai là Nghị định 13 có hiệu lực từ 01/07/2023 nhưng đến thời điểm hiện nay 
chúng tôi mới biết thì phần nội dung không thực hiện ở khoảng thời gian trước đó 
có bị xử lý gì không? 
 
Trả lời: 
 
1. Theo như thông tin bạn cung cấp thì VPĐD là người thu thập thông tin cá nhân 

của thực tập sinh và quyết định mục đích xử lý DLCN (chuyển DLCN sang Nhật 
để làm thủ tục xin nhập cảnh tại Nhật). Theo quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-
CP, trong trường hợp này, VPĐD phải thông báo cho thực tập sinh để có được sự 
đồng ý của thực tập sinh trước khi chuyển DLCN của họ sang Nhật bằng một văn 
bản đồng ý hoặc một thỏa thuận giữa hai bên. 

 
Việc chuyển dữ liệu cá nhân của thực tập sinh trong trường hợp này thuộc trường 
hợp chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài quy định tại Khoản 14 Điều 2 và Điều 
25 Nghị Định 13/2023/NĐ-CP, VPĐD của bạn sẽ cần thực hiện một số công việc 
để tuân thủ quy định của NĐ 13 như: 

 
- Lập Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài và nộp 

cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công 
nghệ cao – A05) trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý DLCN. 
Đồng thời lưu giữ 1 bộ hồ sơ tại trụ sở để phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh 
giá thường xuyên hoặc đột xuất của A05. 
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- Sau khi việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài được thực hiện thành công VPĐD 
phải thông báo bằng văn bản cho A05 thông tin về việc chuyển dữ liệu và chi 
tiết liên lạc của tổ chức, cá nhân phụ trách việc chuyển dữ liệu và nhận dữ 
liệu. 

 
2. Hiện chưa có quy định cụ thể về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi 

vi phạm quy định về chuyển dữ liệu cá nhân qua nước ngoài nên tại thời điểm hiện 
tại VPĐD chưa bị xử phạt. Tuy nhiên, hiện tại, Chính phủ đang dự thảo quy định 
xử phạt đối với hành vi vi phạm các nghĩa vụ đã nêu ở trên thì bên vi phạm có thể 
bị xử phạt vi phạm hành chính: 

 
- Mức phạt tiền từ 120.000.000 đến 200.000.000 đồng nếu gây thiệt hại tùy mức độ 

có thể bị phạt gấp 2 lần hoặc 3 lần mức phạt ở trên hoặc 5% tổng doanh thu tại 
VN. 
 

- Và bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung như:  
 

 Ngừng cung cấp dịch vụ; 
 Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả về an ninh mạng; 
 Tước quyền sử dụng các giấy phép liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân; 
 Ngừng hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân; 
 Áp dụng các biện pháp để không thực hiện được hoạt động xử lý dữ liệu cá 

nhân. 
 

- Bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:  
 
 Công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng; 
 Bồi thường hậu quả, thiệt hại đối với tổ chức, cá nhân (nếu có). 
 
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm cho nên nếu Dự thảo Nghị định 
được thông qua và ngày phát hiện vi phạm vẫn trong thời hạn 01 năm thì VPDD 
cũng có khả năng bị xử phạt VPHC với hành vi đã thực hiện trước đó. 
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B - CÂU HỎI TRỰC TIẾP TẠI KHUNG CHAT 
 
Câu 1: Em chào anh Phong, hiện tại công ty em đang làm trong ngành bán lẻ, theo 
Nghị định 13 của chính phủ thì việc thu thập dữ liệu cá nhân cần sự đồng ý của 
khách hàng. Bên em có 2 kênh online và offline, kênh online thì đã có giải pháp để 
được sự đồng ý của khách hàng, nhưng ở kênh Offline thì khi các bạn bán hàng 
xin số điện thoại, địa chỉ... của khách hàng để thu thập thì chưa có giải pháp cụ thể. 
Vậy thì theo Nghị định 13 bên em nên xử lý như thế nào với khách hàng offline. 
Em cám ơn anh! 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, trước khi tiến hành xử lý dữ liệu 
cá nhân, Công ty cần có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu 
chỉ có hiệu lực khi (i) chủ thể dữ liệu tự nguyện và (ii) chủ thể dữ liệu biết rõ các nội 
dung: loại dữ liệu cá nhân được xử lý; mục đích xử lý dữ liệu cá nhân; tổ chức, cá nhân 
được xử lý dữ liệu cá nhân; các quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu. Sự đồng ý của chủ 
thể dữ liệu cá nhân phải được thể hiện rõ ràng, cụ thể bằng văn bản, giọng nói, đánh dấu 
vào ô đồng ý, cú pháp đồng ý qua tin nhắn, chọn các thiết lập kỹ thuật đồng ý hoặc qua 
một hành động khác thể hiện được điều này. 
 
Do đó, ở kênh Offline, việc lấy ý kiến về sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân có 
thể kết hợp nhiều cách khác nhau tùy vào hoàn cảnh thực tế. Ví dụ: Công ty có thể xây 
dựng Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân áp dụng chung đối với tất cả các khách hàng và 
đăng tải công khai trên website của Công ty và xây dựng biểu mẫu lấy ý kiến sự đồng ý 
của Khách hàng và thực hiện lấy ý kiến về sự đồng ý bằng các cách như: 
 
(i) Gửi Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với khách hàng đến email của khách 

hàng kèm với thông báo Công ty sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng theo các 
mục đích, điều kiện quy định tại Chính sách và quy định luôn các trường hợp được 
coi là khách hàng đồng ý cho Công ty xử lý dữ liệu cá nhân tại Chính sách như: 
cung cấp dữ liệu cá nhân cho Công ty và/hoặc sử dụng dịch vụ, mua hàng của 
Công ty; xác nhận đồng ý cho công ty xử lý dữ liệu cá nhân bằng văn bản hay bất 
cứ hình thức nào khác có thể trích xuất được. 
 

(ii) Lấy sự đồng ý của khách hàng bằng văn bản (có thể bằng việc ký, tích vào các mục 
đích cho phép tại mẫu Văn bản đồng ý) và/hoặc ghi âm sự đồng ý, … 

 
Câu 2:  
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2.1. Khách hàng khi đăng kí sử dụng dịch vụ bang rộng cố định (internet, truyền 

hình) của viettel, viettel sẽ tạo 1 account như h004_gftth_ab gắn với khách 
hàng được lưu trên 1 hệ thống BCCS phục vụ lưu thông tin khách hàng. hệ 
thống phục vụ quản lý chất lượng dịch vụ của khách hàng (hệ thống BMS) 
chỉ có thông tin của các acc  h004_gftth_ab đó để phục vụ vận hành khai thác, 
không biết acc này của ai thì hệ thống BMS có được tính là hệ thống xử lý 
dlcn không? 
 

2.2. Thông tin về hoạt động sử dụng dịch vụ viễn thông của khách hàng, bao gồm: 
thư điện tử; thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thoại và tin nhắn 
(bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại khởi tạo cuộc gọi, số điện thoại 
nhận cuộc gọi, thời gian khởi tạo và kết thúc cuộc Gọi, thời gian cuộc gọi, số 
điện thoại gửi tin nhắn, số điện thoại nhận tin nhắn, thời gian gửi và nhận tin 
nhắn); các gói cước đã đăng ký và thông tin cước (thông tin cước sử dụng, nợ 
cước, cước đóng trước...); phí dịch vụ, tiền cước; lịch sử sử dụng dữ liệu di 
động (sms, dịch vụ giá trị gia tăng, data...), thời gian sử dụng dữ liệu di động; 
dung lượng sử dụng, lịch sử và tần suất sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; 
địa chỉ IP;thông tin đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ/khiếu nại/yêu cầu 
sửa chữa/xử lý sự cố sẽ được xếp vào loại dữ liệu cá nhân nào? 
 

Trả lời: 
 
2.1. Trong hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân sẽ có nhiều hoạt động như ghi, lưu trữ, mã 

hóa, giải mã, truy cập, truy xuất .... Nếu account trên hệ thống BMS không thể hiện 
dữ liệu cá nhân nhưng từ account có thể truy xuất được dữ liệu cá nhân của khách 
hàng thì hệ thống BMS có thể đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động của một cá 
nhân cụ thể để phục vụ vận hành, khai thác của Viettel và hệ thống này có thể được 
coi là hệ thống xử lý dữ liệu cá nhân. 
 

2.2. Trong các dữ liệu mà Viettel đang thu thập, xử lý ở trên có chứa dữ liệu cá nhân 
cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.  

 
- Dữ liệu cá nhân cơ bản như: Số điện thoại, Thông tin về tài khoản số của cá nhân; 

dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng.  
 

- Dữ liệu cá nhân nhạy cảm nếu trong các thông tin nêu trên có thể xác định, định vị 
vị trí của cá nhân hoặc có thể đọc được nội dung tin nhắn, nghe cuộc gọi trong đó 
có các thông tin về quan điểm chính trị tôn giáo, đời sống tình dục,… 
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Câu 3: Em chào thầy, em xin phép gửi câu hỏi. Công ty em là doanh nghiệp nước 
ngoài, có công ty mẹ tại Nhật Bản, nếu công ty em gửi thông tin nhân viên đến công 
ty mẹ tại Nhật Bản thì có gọi là chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài không ạ? 
 
Trả lời: 
 
Tôi hiểu rằng Công ty là doanh nghiệp FDI (có vốn đầu tư nước ngoài) được thành lập 
theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cần phân biệt loại DLCN chuyển ra nước ngoài 
là DLCN của công dân Việt Nam hay dữ liệu của công dân nước ngoài. Hiện tại NĐ 
13/2023/NĐ-CP chỉ kiểm soát đối với việc chuyển DLCN của công dân Việt Nam ra 
nước ngoài. Nếu DLCN mà Công ty chuyển cho Công ty mẹ tại Nhật Bản là dữ liệu của 
nhân viên là người Việt Nam thì đây là hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài 
theo quy định tại Khoản 14 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP.  
 
Câu 4: Hiện Công ty của Em/Chị ký hợp đồng bán hàng hóa cho các đối tác tại 
nước ngoài, trong quá trình ký kết thực hiện Hợp đồng thì các đối tác nước ngoài 
có nhận được các thông tin DLCN của người đại diện theo PL, các nhân sự quản 
lý Công ty cho đối tác tại nước ngoài. Vậy, trường hợp này có được xem là chuyển 
dữ liệu cá nhân ra nước ngoài hay không ạ? 
 
Trả lời:  
 
Trường hợp này được xác định là chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài theo quy định 
tại Khoản 14 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP nếu người đại diện theo pháp luật, các 
nhân sự quản lý Công ty là công dân Việt Nam vì Nghị định NĐ 13/2023/NĐ-CP chỉ 
kiểm soát đối với việc chuyển DLCN của công dân Việt Nam ra nước ngoài. 
 
Câu 5: Theo Khoản 1 Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020 thì chi nhánh là đơn vị phụ 
thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân nên không thể nhân danh 
chính mình ký hợp đồng được. Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật của công 
ty có thể lập ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh làm đại diện theo ủy quyền 
của công ty, nhân danh công ty ký hợp đồng. Như vậy, khi kí kết hợp đồng với 
khách hàng, thì Công ty là Bên kiểm soát và xử lý DLCN hay chi nhánh là Bên 
kiểm soát và xử lý DLCN. Khi lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý DLCN thì tổng 
công ty phải lập hay chi nhánh phải lập? 
 
Trả lời:  
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Theo quy định của Điều 1 và Điều 101 Bộ luật dân sự năm 2015, chủ thể trong quan hệ 
dân sự là cá nhân và pháp nhân; các chủ thể không có tư cách pháp nhân như hộ gia 
đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự thì 
các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là 
chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Theo quy định của khoản 1 Điều 
44 Luật doanh nghiệp năm 2020, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nên 
không có tư cách pháp nhân nên không thể là chủ thể trong quan hệ dân sự, chi nhánh 
chỉ nhân danh doanh nghiệp ký kết Hợp đồng với các tổ chức, cá nhân khác trên cơ sở 
uỷ quyền của doanh nghiệp. Do đó, về mặt pháp lý, Công ty là chủ thể của quan hệ dân 
sự (Hợp đồng) với khách hàng, là Bên kiểm soát và xử lý DLCN và phải lập, lưu trữ và 
gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý DLCN, Hồ sơ đánh giá tác động chuyển DLCN ra 
nước ngoài cho Bộ Công an nếu Chi nhánh dưới sự uỷ quyền của Công ty quyết định 
mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng. Đồng thời, 
trong Hồ sơ đánh giá tác động, Công ty phải kê khai thông tin và nộp kèm hồ sơ giấy tờ 
pháp lý của Chi nhánh. 
 
Câu 6: Xin Luật sư giải đáp giúp các khái niệm trong NĐ như: bên xử lý dữ liệu; 
Bên kiểm soát dữ liệu; người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân; Tích hợp 
API. 
 
Trả lời: 
 
- Theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Bên Xử lý dữ liệu 

cá nhân là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên Kiểm 
soát dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên kiểm soát dữ liệu. 
Tức là để được xác định là Bên xử lý dữ liệu cá nhân, tổ chức/cá nhân phải có đủ 
hai yếu tố: 
 
(i) Là bên trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân  

 
(ii) Việc xử lý dữ liệu cá nhân phải được thực hiện trên cơ sở một hợp đồng hoặc 

thoả thuận với Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân theo các mục đích và phương 
tiện xử lý DLCN mà Bên kiểm soát DLCN chỉ định. 

 
- Theo quy định tại Khoản 9 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Bên Kiểm soát dữ 

liệu cá nhân là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu 
cá nhân. 
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Ví dụ: Công ty A là có nhu cầu sử dụng dịch vụ tính lương, thưởng, các chế độ cho 
người lao động của Công ty A cho nên Công ty A đã ký hợp đồng với Công ty B. 
Theo Hợp đồng, Công ty A sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân của người lao động của 
Công ty A cho Công ty B để Công ty B tính lương cho người lao động của Công 
ty A. Xét trong mối quan hệ giữa Công ty A và Công ty B:  
(i) Công ty A là bên quyết định mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của người lao 

động đó là cho mục đích tính lương, thưởng các chế độ cho người lao động 
của Công ty A cho nên Công ty A là Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân;  
 

(ii) Công ty B là Bên được cung cấp dữ liệu cá nhân và trực tiếp xử lý dữ liệu cá 
nhân (phân tích, lưu trữ, giải mã, …) để tính lương, thưởng, chế độ cho người 
lao động của Công ty A trên cơ sở Hợp động với Công ty A cho nên Công ty 
B được xác định là Bên xử lý dữ liệu cá nhân.  

 
- Người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân: Nghị định không định nghĩa 

người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân là gì, tuy nhiên, có thể hiểu người 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân được phân công, chỉ định thực hiện các 
công việc cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá 
nhân và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.  
 

- Tích hợp API (API Integration) là quá trình kết nối và sử dụng các giao diện lập 
trình ứng dụng (API) để kết nối các hệ thống, phần mềm hoặc dịch vụ khác nhau 
với nhau. Mục đích của việc tích hợp API là cho phép các ứng dụng, phần mềm, 
hoặc hệ thống chia sẻ và trao đổi dữ liệu một cách dễ dàng mà không cần phải can 
thiệp sâu vào mã nguồn của nhau. 

 
Câu 7:   
 
7.1. NLĐ có quyền yêu cầu xóa, hủy dữ liệu: vậy nếu những dữ liệu đó đã được sử 
dụng để làm đủ thứ báo cáo nội bộ, dùng để chi trả cho các quyền lợi, phúc lợi từ 
công ty, lương, BHXH rồi và không thể lục hết tất cả hồ sơ giấy tờ từ trước đến nay 
để xóa dữ liệu. Vậy doanh nghiệp có được quy định là NLĐ đã nghỉ rồi thì không 
được yêu cầu xóa dữ liệu ko.  
 
Trả lời: 
 
Khoản 5 Điều 9 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định về quyền xóa dữ liệu của chủ thể 
dữ liệu. Theo đó, chủ thể dữ liệu được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình 
trong trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 13/2023/NĐ-CP gồm: 
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1. Khi chủ thể dữ liệu nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập đã đồng 

ý và chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu. 
 

2. Khi chủ thể dữ liệu rút lại sự đồng ý. 
 

3. Khi chủ thể dữ liệu phản đối việc xử lý dữ liệu và Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, 
Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân không có lý do chính đáng để tiếp tục xử 
lý. 

 
4. Dữ liệu cá nhân được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý 

dữ liệu cá nhân là vi phạm quy định của pháp luật. 
 

5. Dữ liệu cá nhân phải xóa theo quy định của pháp luật. 
 
 
Khoản 5 Điều 38 Nghị định 13/2023/NĐ-CP cũng quy định rõ, Bên kiểm soát dữ liệu 
cá nhân có trách nhiệm bảo đảm các quyền của chủ thể dữ liệu theo quy định của Điều 
9 Nghị định trong đó có quyền xoá dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu. Do đó, Công ty 
không thể quy định là Người lao động đã nghỉ việc rồi thì không có quyền yêu cầu Công 
ty xóa dữ liệu. Việc quy định như vậy sẽ xâm phạm quyền của Chủ thể dữ liệu. Công ty 
chỉ được phép từ chối yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của Người lao động khi yêu cầu xoá 
dữ liệu cá nhân cá nhân của Người lao động thuộc một trong các trường hợp quy định 
tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 13/2023/NĐ-CP gồm: 
 
(i) Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu. 

 
(ii) Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích 

phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. 
 

(iii) Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật. 
 

(iv) Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, 
thống kê theo quy định của pháp luật. 

 
(v) Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an 

toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, 
quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo 
loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 
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(vi) Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn 

của Người lao động hoặc cá nhân khác. 
 
7.2. Việc báo cáo hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu ra nước ngoài đối với hình 
thức doanh nghiệp như công ty mình thì cần phải làm bao nhiêu lần 1 năm (do 
mình có lưu trữ dữ liệu trên onedrive được xem là chuyển dữ liệu ra nước ngoài). 
 
Trả lời: 
 
Số lần doanh nghiệp phải báo cáo phụ thuộc vào hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân ra 
nước ngoài có làm thay đổi nội dung hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu ra nước 
ngoài đã nộp cho Bộ Công An hay không. Bởi theo quy định tại Điều 25 Nghị định 
13/2023/NĐ-CP:  
 
- Doanh nghiệp cần phải gửi hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu ra nước ngoài 

tới Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ 
cao) trong thời gian 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân. 

 
- Doanh nghiệp cần phải cập nhật, bổ sung Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu 

cá nhân ra nước ngoài khi có sự thay đổi về nội dung hồ sơ đã gửi cho Bộ Công an 
(Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao). Khi đó, hồ 
sơ bao gồm các tài liệu sau: Thông báo thay đổi nội dung hồ sơ; Hồ sơ Đánh giá 
tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài (đã thay đổi nội dung); các văn bản, 
tài liệu có liên quan tới việc bổ sung hồ sơ. 

 
7.3. Không có quy định cụ thể về thời gian được lưu trữ dữ liệu, vậy công ty có 
được tự quy định thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân không? 
 
Trả lời:  
 
Một trong những nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân là dữ liệu cá nhân chỉ được lưu trữ 
trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác (khoản 7 Điều 3 Nghị định 13/2023/NĐ-CP). Điều này có nghĩa là để xác 
định thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân là bao lâu, Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên xử 
lý dữ liệu cá nhân, Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên thứ ba phải xác định 
được đối với dữ liệu cá nhân mình đang xử lý pháp luật có quy định về thời gian lưu trữ 
hay không nếu pháp luật có quy định thì thời gian lưu trữ được thực hiện theo quy định 
của pháp luật nếu pháp luật không quy định thì thời gian lưu trữ sẽ do Bên kiểm soát dữ 
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liệu cá nhân, Bên xử lý dữ liệu cá nhân, Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên thứ 
ba quyết định dựa phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu cá nhân đã được chủ thể DL đồng 
ý thường là đến khi mục đích xử lý DLCN được hoàn thành.  
 
Hiện tại quy định liên quan đến lưu trữ dữ liệu nằm rải rác ở rất nhiều văn bản pháp luật, 
tùy thuộc vào loại dữ liệu cá nhân xử lý mà có thời hạn lưu trữ khác nhau. Ví dụ như: 
 
- Đối với các dữ liệu về lao động:  
 
 Lưu trữ vĩnh viễn: đối với hồ sơ các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (quy định 

tại STT 60 Phụ lục I Thông tư số 10/2022/TT-BNV) 
 
 Lưu trữ tối thiểu 70 năm kể từ ngày chấm dứt quan hệ lao động: đối với Dữ liệu 

cá nhân thể hiện dưới dạng hồ sơ gốc của người lao động (quy định tại STT 46 Phụ 
lục I Thông tư số 10/2022/TT-BNV). 

 
 Lưu trữ trong suốt thời gian người lao động làm việc tại đơn vị đối với hồ sơ sức 

khỏe, hồ sơ bệnh nghề nghiệp (quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư 28/2016/TT-
BYT) 

 
 Lưu trữ đủ 10 năm đối với hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động huấn luyện, tập 

huấn an toàn, vệ sinh lao động (quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 31/2018/TT-
BLĐTBXH) 

 
- Đối với dữ liệu kế toán: tài liệu, chứng từ không không trực tiếp ghi sổ kế toán và 

lập báo cáo tài chính thì thời gian lưu trữ tối thiểu là 5 năm (theo quy định của 
Điều 12 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP); đối với tài liệu kế toán khác thì thời gian 
lưu trữ tối thiểu là 10 năm (theo quy định của Điều 13 Nghị định số 174/2016/NĐ-
CP). 

 
Do đó, Công ty cần căn cứ vào từng loại dữ liệu cá nhân cụ thể để xác định thời gian 
lưu trữ phù hợp với nguyên tắc đã nêu ở trên. 
 
Câu 8: Nếu việc BVDLCN chỉ liên quan đến việc chuyển dữ liệu trên môi trường 
điện tử, vậy từ môi trường giấy thì xét vi phạm như thế nào ạ? Vì khi cần lưu trữ 
thông tin, thì người xử lý sẽ thao tác trên môi trường điện tử, phần này cần xác 
định ra sao?  
 
Trả lời:  



 

 
 
Loại trừ trách nhiệm: Các thông tin cung cấp trong tài liệu này do các Luật sư Công ty Luật TNHH 
Inteco cung cấp để tham khảo, và không có giá trị như ý kiến tư vấn pháp luật/ ý kiến tư vấn chính thức 
từ Công ty Luật TNHH Inteco. Quý vị nên tham khảo ý kiến chính thức của một hãng luật hoặc Luật sư 
có trình độ chuyên sâu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Công ty Luật TNHH Inteco và các 
Luật sư không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin trong văn bản này 
nếu nó được sử dụng như là ý kiến tư vấn pháp lý. 
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Nghị định 13/2023/NĐ-CP không giới hạn về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân chỉ thực hiện 
đối dữ liệu trên môi trường điện tử. Đối với các dữ liệu cá nhân được thể hiện trên tài 
liệu truyền thống dưới dạng tài liệu giấy, ảnh...thì cơ quan, cá nhân tổ chức cũng cần 
phải thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nếu vi phạm doanh nghiệp vẫn bị 
xử lý vi phạm như bình thường bất kể là trên môi trường điện tử hay môi trường giấy. 
 
Đối với các tài liệu này, Công ty có thể số hóa để lưu trữ trên thiết bị lưu trữ, lưu trữ 
online thông qua dịch vụ lưu trữ đám mây... và lưu trữ trong tủ khóa an toàn. Khi xóa, 
hủy dữ liệu, Công ty sử dụng máy hủy tài liệu có khả năng cắt theo dạng sợi nhỏ (micro-
cut) để đảm bảo bảo mật cao. 
 
Câu 9: Dữ liệu về vị trí của Khách hàng được xác định qua dịch vụ định vị; thì 
định vị ở đây được tính đến mức nào: ví dụ như xác định 1 ng ở 1 quốc gia, tỉnh, 
hay gần nhất là 50m 10m. Các hệ thống viễn thông có thông tin về các cell ID (1 
vùng phủ ) tức là thuê bao đó thuộc 1 vùng phủ (500m-1km) thì có được tính là  Dữ 
liệu về vị trí của Khách hàng được xác định qua dịch vụ định vị hay không ? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định Khoản 4 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, dữ liệu về vị trí của cá nhân 
được xác định qua dịch vụ định vị là dữ liệu cá nhân nhạy cảm.  
 
Hiện nay, Nghị định 13/2023/NĐ-CP không quy định yêu cầu về mức độ chính xác của 
Dữ liệu về vị trí của Khách hàng được xác định qua dịch vụ định vị. Tuy nhiên, với tinh 
thần của nghị định 13, dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi 
bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, thì 
theo quan điểm của tôi, vị trí này phải là vị trí có tính chính xác tương đối mà qua dữ 
liệu đó các tổ chức, cá nhân hoặc tội phạm có thể dựa vào vị trí này để thực hiện những 
hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích của cá nhân đó như xâm phạm 
tính mạng, sức khoẻ... Đó có thể là dữ liệu về vị trí chính xác tuyệt đối  (chỉ chênh lệch 
5-10m) hoặc ở 1 vùng tương đối chính xác (trong phạm vi 500 m – 1km). Dữ liệu về vị 
trí của 1 người đang ở 1 quốc gia nào đó sẽ không gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và 
lợi ích hợp pháp của cá nhân ngay cả khi bị xâm phạm do vị trí này trong một phạm vi 
quá lớn. 
 
Câu 10: Luật sư cho mình hỏi nhiệm vụ và trách nhiệm của người/ bộ phận phụ 
trách về dữ liệu cá nhân là gì ạ? Người/ nhóm người này chịu trách nhiệm ra sao 
nếu thông tin cá nhân của người lao động/ khách hàng…bị lộ lọt? 



 

 
 
Loại trừ trách nhiệm: Các thông tin cung cấp trong tài liệu này do các Luật sư Công ty Luật TNHH 
Inteco cung cấp để tham khảo, và không có giá trị như ý kiến tư vấn pháp luật/ ý kiến tư vấn chính thức 
từ Công ty Luật TNHH Inteco. Quý vị nên tham khảo ý kiến chính thức của một hãng luật hoặc Luật sư 
có trình độ chuyên sâu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Công ty Luật TNHH Inteco và các 
Luật sư không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin trong văn bản này 
nếu nó được sử dụng như là ý kiến tư vấn pháp lý. 
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Trả lời: 
 
Nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân sự, bộ phận phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ phụ 
thuộc vào tình hình hoạt động cụ thể của các tổ chức, doanh nghiệp.  
 
Về cơ bản, họ sẽ thực hiện các công việc cần thiết để đảm bảo tổ chức, doanh nghiệp đó 
tuân thủ các quy định cần thiết của Nghị định 13/2023/NĐ-CP và tình hình thực tế của 
Công ty để đảm bảo dữ liệu cá nhân được xử lý một cách an toàn, bảo mật và tuân thủ 
quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.  
 
Một số công việc có thể kể đến như: xây dựng các chính sách, quy trình về bảo vệ dữ 
liệu; xây dựng các chương trình đào tạo nội bộ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; xử lý yêu cầu 
chủ thể dữ liệu; giải quyết sự cố bảo mật... 
 
Theo Nghị định tại Điều 4 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, hành vi vi phạm về bảo vệ dữ 
liệu cá nhân sẽ có 03 hình thức xử lý như sau:  
 
- Xử lý kỷ luật;  
 
- Xử phạt vi phạm hành chính;  
 
- Xử lý hình sự.  
 
Theo đó, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi 
phạm về dữ liệu cá nhân sẽ có hình thức xử lý tương ứng. Hiện nay đã có dự thảo Nghị 
định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và Mục 2 Chương 2 của Nghị định 
này quy định việc xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ 
dữ liệu cá nhân. Theo đó, cá nhân có hành vi vi phạm thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành 
chính từ 10.000.000 đến 100.000.000 đồng, có thể bị xử lý kỷ luật, chịu trách nhiệm vật 
chất nếu Nội quy lao động của doanh nghiệp có quy định về vấn đề này. 
 
Câu 11: Cho em hỏi Trường hợp công ty vừa là Bên Kiểm soát và Xử lý (đối với 
Người lao động) và Bên xử lý (cung cấp dịch vụ cho Khách hàng) thì sẽ nộp hồ sơ 
đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân như thế nào ạ? 
 
Trả lời:  
 



 

 
 
Loại trừ trách nhiệm: Các thông tin cung cấp trong tài liệu này do các Luật sư Công ty Luật TNHH 
Inteco cung cấp để tham khảo, và không có giá trị như ý kiến tư vấn pháp luật/ ý kiến tư vấn chính thức 
từ Công ty Luật TNHH Inteco. Quý vị nên tham khảo ý kiến chính thức của một hãng luật hoặc Luật sư 
có trình độ chuyên sâu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Công ty Luật TNHH Inteco và các 
Luật sư không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin trong văn bản này 
nếu nó được sử dụng như là ý kiến tư vấn pháp lý. 
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Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Bên Kiểm soát và xử lý 
dữ liệu cá nhân lập và lưu giữ Hồ sơ đánh giá tác định xử lý dữ liệu cá nhân của mình 
kể từ thời điểm bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân.  
 
Đồng thời, theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Bên Xử lý dữ 
liệu cá nhân tiến hành lập và lưu giữ Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân trong 
trường hợp thực hiện hợp đồng với Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân. 
 
Như vậy, trường hợp công ty có 2 vai trò vừa là Bên Kiểm soát và Xử lý và vừa là Bên 
xử lý, thì Công ty chỉ cần lập 01 bộ hồ sơ theo Mẫu Đ24-DLCN-01 và Mẫu Đ24-DLCN-
02 gửi Bộ Công an. Thành phần bộ hồ sơ sẽ bao gồm:  
 
(i) Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân;  

 
(ii) Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân: 01 Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý 

dữ liệu cá nhân (dành cho Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và Xử 
lý dữ liệu cá nhân) theo Mẫu Đ24-DLCN-01 và 01 Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý 
dữ liệu cá nhân (dành cho Bên Xử lý dữ liệu cá nhân) theo Mẫu Đ24-DLCN-02.  

 
(iii) Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động/quyết định thành lập hoặc căn cước công 

dân/chứng minh thư/hộ chiếu của chủ hồ sơ;  
 
(iv) Quyết định hoặc giấy tờ liên quan đến phân công của bộ phận phụ trách bảo vệ dữ 

liệu cá nhân của chủ hồ sơ;  
 
(v) Hợp đồng hoặc văn bản liên quan đến thỏa thuận liên quan xử lý dữ liệu cá nhân 

với các bên;  
 
(vi) Giấy tờ khác (Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động/quyết định thành lập hoặc căn 

cước công dân/chứng minh thư/hộ chiếu; Quyết định hoặc giấy tờ liên quan đến 
phân công của bộ phận phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của các bên...)   

 
Câu 12:  Cho em hỏi: Cơ quan chức năng của chồng/vợ yêu cầu cung cấp thông tin 
cá nhân (như thông tin gia phả của gia đình vợ/chồng, tiền lương, tài sản, tiền gửi 
ngân hàng,...) thì có vi phạm không ạ? Nếu không cung cấp thì có được không ạ? 
Em cảm ơn ạ. 
 
Trả lời: 
 



 

 
 
Loại trừ trách nhiệm: Các thông tin cung cấp trong tài liệu này do các Luật sư Công ty Luật TNHH 
Inteco cung cấp để tham khảo, và không có giá trị như ý kiến tư vấn pháp luật/ ý kiến tư vấn chính thức 
từ Công ty Luật TNHH Inteco. Quý vị nên tham khảo ý kiến chính thức của một hãng luật hoặc Luật sư 
có trình độ chuyên sâu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Công ty Luật TNHH Inteco và các 
Luật sư không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin trong văn bản này 
nếu nó được sử dụng như là ý kiến tư vấn pháp lý. 
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Căn cứ Điều 17 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, trong một số trường hợp, có thể xử lý dữ 
liệu cá nhân (thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ,…) mà không cần sự đồng ý của 
chủ thể như: trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo 
vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác (cơ quan chức năng hoặc 
bên thứ ba có trách nhiệm chứng minh); công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của 
luật, xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn 
cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh 
nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình 
trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm 
pháp luật theo quy định của luật; thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu 
với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật; Phục vụ hoạt động 
của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành. 
 
Hiện anh/chị chưa nêu rõ cơ quan chức năng yêu cầu anh/chị công khai dữ liệu cá nhân 
nhằm mục đích nào. Tuy nhiên, nếu pháp luật chuyên ngành có quy định bắt buộc cần 
cung cấp dữ liệu cá nhân, hoặc có cơ sở để cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp dữ liệu 
cá nhân để xử lý dữ liệu theo một trong các trường hợp nêu trên thì anh/chị bắt buộc cần 
cung cấp. 
 
Câu 13: Cho em hỏi là việc công ty thực hiện hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân (Công 
ty thu thập thông tin của NLĐ, Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu 
cá nhân) có phải đăng ký ngành nghề kinh doanh để thực hiện hoạt động này không 
ạ? 
 
Trả lời: 
 
Nếu hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Công ty được thực hiện nhằm phục vụ cho hoạt 
động nội bộ, quản lý vận hành của doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ của Công ty theo 
quy định của pháp luật thì Công ty không cần phải đăng ký thêm ngành nghề liên quan.  
 
Nếu Công ty kinh doanh hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân (cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu 
hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo 
cáo, .... từ dữ liệu do khách hàng cung cấp; Cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin như: 
cho thuê tên miền internet, cho thuê trang Web....; cung cấp phần mềm và trực tiếp xử 
lý dữ liệu…) thì cần đăng ký ngành nghề phù hợp với hoạt động kinh doanh và các dịch 
vụ mà Công ty cung cấp ( ví dụ: mã ngành 6311 - 63110: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các 
hoạt động liên quan).  
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Câu 14: Em thấy doanh nghiệp có trách nhiệm gửi báo cáo đánh giá dữ liệu cá 
nhân nếu có sử dụng dữ liệu cá nhân. Vậy thủ tục này thực hiện như thế nào, thời 
gian phải nộp,... ạ? 
 
Trả lời: 
 
- Theo quy định tại Điều 24 của Nghị định 13, trường hợp doanh nghiệp có thực 

hiện hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân thì cần phải lập và lưu giữ Hồ sơ đánh giá tác 
động xử lý dữ liệu cá nhân của mình kể từ thời điểm bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân.  
 
Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân phải luôn có sẵn để phục vụ hoạt 
động kiểm tra, đánh giá của Bộ Công an và gửi Bộ Công an (Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) 01 bản chính theo Mẫu số 04 
tại Phụ lục của Nghị định 13/2023/NĐ-CP này trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 
tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân.  

 
- Để thực hiện thủ tục này, cần thực hiện quy trình như sau:  
  
 Bước 1: Tổ chức, cá nhân truy cập Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá 

nhân (theo thông báo của Bộ Công an) và tải mẫu số 04a (dành cho tổ chức) hoặc 
tải mẫu số 04b (dành cho cá nhân) ban hành kèm theo Nghị định số 13/2023/NĐ-
CP.  

 
 Bước 2: Tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên Cổng thông 

tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) và khai 
theo mẫu số 04a (dành cho tổ chức) hoặc khai theo mẫu số 04b (dành cho cá nhân) 
ban hành kèm theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.  

 
Nội dung Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân được quy định tại khoản 
1 Điều 24 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP đối với Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, 
Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân và khoản 2 Điều 24 Nghị định số 
13/2023/NĐ-CP đối với Bên Xử lý dữ liệu cá nhân (biểu mẫu Mẫu Đ24-DLCN-
01, Mẫu Đ24-DLCN-02, Mẫu Đ24-DLCN-03).  

 
 Bước 3: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu 

cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) hoặc gửi hồ sơ đã khai thông tin về Cục 
An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. 
Thành phần hồ sơ bao gồm:  
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(1) Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân;  
 

(2) Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân;  
 

(3) Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động/quyết định thành lập hoặc căn cước công 
dân/chứng minh thư/hộ chiếu của chủ hồ sơ;  

 
(4) Quyết định hoặc giấy tờ liên quan đến phân công của bộ phận phụ trách bảo 

vệ dữ liệu cá nhân của chủ hồ sơ;  
 
(5) Hợp đồng hoặc văn bản liên quan đến thỏa thuận liên quan xử lý dữ liệu cá 

nhân với các bên;  
 
(6) Giấy tờ khác (Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động/quyết định thành lập hoặc 

căn cước công dân/chứng minh thư/hộ chiếu; Quyết định hoặc giấy tờ liên 
quan đến phân công của bộ phận phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của các 
bên...)   
  

 Bước 4: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ 
Công an phản hồi thông tin về kết quả lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá 
nhân trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. Tuy nhiên, thực 
tế hiện nay thời gian để Bộ Công an xem xét thường kéo dài hơn so với thời gian 
quy định khá nhiều.  

 
Câu 15: Nhờ thầy cho ví dụ về bên thứ 3 ạ. 
 
Trả lời: 
 
Bên thứ ba, theo quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP, là tổ chức hoặc cá nhân ngoài 
các bên liên quan trực tiếp đến việc thu thập, kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân (Chủ 
thể dữ liệu, Bên Kiểm soát và Bên Xử lý) nhưng được phép xử lý dữ liệu cá nhân. Theo 
quan điểm của chúng tôi, Bên thứ ba thường là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
 
Câu 16: Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của đối tác (họ tên, ngày tháng năm 
sinh) để kiểm tra xem họ có nằm trong danh sách khủng bố không (ví dụ: vetting). 
Vậy chúng tôi có bị coi là đơn vị kiểm soát hay xử lý dữ liệu cá nhân không? 
 
Trả lời: 
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Hoạt động sử dụng dữ liệu cá nhân của đối tác (họ tên, ngày tháng năm sinh) để kiểm 
tra xem họ có nằm trong danh sách khủng bố của anh/chị được xác định là hoạt động xử 
lý dữ liệu cá nhân theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP. 
 
Trong hoạt động này, anh/chị đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp 
xử lý dữ liệu cá nhân, do đó, anh/chị được xác định là Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu 
cá nhân theo quy định tại Khoản 11 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP.  
 
Câu 17: Nếu công ty mua phần mềm gửi thông tin BHXH, ví dụ như phần mềm 
của Viettel (VBHXH), thì Viettel có được xem là bên xử lý dữ liệu cá nhân không? 
 
Trả lời: 
 
Theo tính năng của phần mềm VBHXH,  ngoài việc cung cấp phần mềm, đảm bảo phần 
mềm hoạt động đúng chức năng và hỗ trợ kỹ thuật, Viettel còn thực hiện các hoạt động 
xử lý dữ liệu cá nhân (ví dụ: thu thập để chuyển đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội, lưu trữ 
dữ liệu…), do đó, Viettel được coi là Bên xử lý dữ liệu cá nhân . 
 
Câu 18: Đối với doanh nghiệp FDI sử dụng phần mềm HRM, phần mềm BHXH 
EFY, thì các phần mềm này được xem là bên kiểm soát hay bên xử lý dữ liệu cá 
nhân? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Bên kiểm soát, Bên xử lý dữ liệu cá nhân 
và Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân được xác định là chủ thể (cá nhân, tổ chức), 
không phải là phần mềm, do đó, xác định bên kiểm soát, bên xử lý dữ liệu cá nhân hay 
Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân được xác định là chủ thể (doanh nghiệp, đơn vị 
tổ chức công nghệ thông tin,…) tạo lập và quản lý phần mềm đó. Việc xác định vai trò 
của các bên cung cấp dịch vụ phần mềm phụ thuộc vào cơ chế hoạt động của các phần 
mềm đó.  
 
Để xác định vai trò, doanh nghiệp cần kiểm tra hợp đồng với nhà cung cấp phần mềm 
để xem họ có quyền và nghĩa vụ gì liên quan đến dữ liệu, từ đó, đối chiếu với quy định 
tại Khoản 9,10,11 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP để xác định nhà cung cấp phần 
mềm có phải là Bên kiểm soát hay Bên xử lý dữ liệu cá nhân hay không. Nếu Bên cung 
cấp phần mềm chỉ cung cấp phần mềm có cơ chế tự động, doanh nghiệp FDI toàn quyền 
quyết định và hành động từ việc nhập liệu đến đầu ra mà không có bất cứ sự can thiệp 
nào từ phía nhà cung cấp phần mềm, nhà cung cấp phần mềm không được quyền truy 
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cập, tác động đến dữ liệu cá nhân thì nhà cung cấp phần mềm chỉ là đơn vị cung cấp 
phần mềm đơn thuần nhưng trong quá trình doanh nghiệp FDI sử dụng phần mềm nhà 
cung cấp phần mềm can thiệp vào một trong các khâu có liên quan đến dữ liệu cá nhân 
thì nhà cung cấp phần mềm có thể được coi là Bên xử lý dữ liệu cá nhân. 
 
Câu 19: Trường hợp công ty A ký hợp đồng phần mềm nhân sự với công ty B. Khi 
phần mềm phát sinh lỗi hoặc dữ liệu của người lao động cần hỗ trợ, công ty A liên 
hệ công ty B để kiểm tra, chỉnh sửa. Công ty B tác động vào dữ liệu của người lao 
động của công ty A. Vậy công ty B có trách nhiệm như thế nào đối với dữ liệu cá 
nhân của người lao động này ạ? 
 
Trả lời: 
 
Trong trường hợp này, công ty A ký hợp đồng sử dụng phần mềm nhân sự với công ty 
B và công ty B có quyền truy cập để kiểm tra, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của người lao 
động của công ty A, do đó Công ty A là Bên Kiểm soát Dữ liệu Cá nhân; Công ty B là 
Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân thông qua ký hợp đồng với công ty A (thực hiện cung cấp 
phần mềm và thực hiện hỗ trợ kỹ thuật).  
 
Do đó, công ty B có trách nhiệm tuân thủ quy định theo Điều 39 Nghị định 13/2023/NĐ-
CP, một số trách nhiệm cụ thể bao gồm: 
 
- Tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng xử lý dữ liệu với công ty A, Chỉ tiếp nhận 

dữ liệu cá nhân sau khi có hợp đồng hoặc thỏa thuận về xử lý dữ liệu với Bên Kiểm 
soát dữ liệu cá nhân. 
 

- Chỉ xử lý dữ liệu theo yêu cầu của Công ty A trong phạm vi, mục đích và phương 
pháp đã được Công ty A chỉ định. Công ty B phải đảm bảo tính bảo mật dữ liệu. 

 
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định tại Nghị định 

13/2023/NĐ-CP và các và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 
 
- Chịu trách nhiệm trước người lao động (chủ thể dữ liệu) phát sinh từ quá trình xử 

lý dữ liệu cá nhân của mình 
 
- Sau khi hoàn thành việc xử lý dữ liệu, Công ty B phải xóa hoặc trả lại toàn bộ dữ 

liệu cá nhân cho Công ty A theo thỏa thuận. 
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- Phối hợp với Bộ Công an, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong bảo vệ dữ liệu 
cá nhân, cung cấp thông tin phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm quy định của 
pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 
 

- Lập và lưu giữ Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo Khoản 2 Điều 
24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP. 

 
Câu 20: Trường hợp công ty cần thông tin cá nhân của vợ/chồng người lao động để 
giải quyết các chế độ quyền lợi liên quan thì có được xem là bên xử lý dữ liệu cá 
nhân không? 
 
Trả lời: 
 
Công ty cần thông tin cá nhân của vợ/chồng người lao động để giải quyết các chế độ 
quyền lợi liên quan thì khi công ty thực hiện việc thu thập, ghi, lưu trữ….được xác định 
là hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp này, Công ty đồng thời quyết định 
mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân nên được xác định là Bên Kiểm 
soát và xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định tại Khoản 11 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-
CP.  
 
Câu 21: Công ty tôi tuyển dụng lao động thường xuyên hằng ngày. Vậy khi nào cần 
đánh giá tác động và có phải gửi hồ sơ đó cho cơ quan quản lý nhà nước hay không? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, công ty cần lập và lưu 
giữ Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân của mình kể từ thời điểm bắt đầu xử 
lý dữ liệu cá nhân. Thực tiễn áp dụng pháp luật hiện nay cho thấy thời điểm bắt đầu xử 
lý dữ liệu cá nhân ở đây được hiểu là thời điểm đầu tiên mà Công ty có hoạt động xử lý 
dữ liệu cá nhân tính từ ngày Nghị định 13/2023/NĐ-CP có hiệu lực (01/07/2023). 
 
Căn cứ Khoản 4 Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Doanh nghiệp phải gửi Bộ Công 
an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) 01 bản chính 
Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo Mẫu số 04 tại Phụ lục của Nghị định 
13/2023/NĐ-CP trong thời gian 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân (thời 
gian đã nêu ở trên). 
 



 

 
 
Loại trừ trách nhiệm: Các thông tin cung cấp trong tài liệu này do các Luật sư Công ty Luật TNHH 
Inteco cung cấp để tham khảo, và không có giá trị như ý kiến tư vấn pháp luật/ ý kiến tư vấn chính thức 
từ Công ty Luật TNHH Inteco. Quý vị nên tham khảo ý kiến chính thức của một hãng luật hoặc Luật sư 
có trình độ chuyên sâu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Công ty Luật TNHH Inteco và các 
Luật sư không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin trong văn bản này 
nếu nó được sử dụng như là ý kiến tư vấn pháp lý. 
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Ngoài ra, Công ty cần phải cập nhật, bổ sung Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá 
nhân khi có sự thay đổi về nội dung hồ sơ đã gửi cho Bộ Công an theo quy định tại 
Khoản 6 Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP.  
 
Câu 23: Theo Dự thảo Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, Nhà phát triển liên quan tới 
bảo vệ dữ liệu cá nhân là cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến quá trình phát 
triển chương trình, ứng dụng, phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin có thu thập, 
xử lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân. Như vậy, nhà phát triển sẽ bao gồm loại hình đơn vị 
phát triển ứng dụng liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân, đồng nghĩa là bên xử lý 
dữ liệu cá nhân. Vậy làm sao để tách biệt, phân biệt vai trò của hai bên này? 
 
Trả lời: 
 
 Khoản 14 Điều 2 Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định: “Nhà phát triển liên 
quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân là cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến quá trình phát 
triển chương trình, ứng dụng, phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin có thu thập, xử 
lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân”.  
 
Như vậy, nhà phát triển liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân theo dự thảo Luật BVDLCN 
chỉ là bên Thiết kế, lập trình hoặc phát triển chương trình, ứng dụng, phần mềm hoặc hệ 
thống có khả năng thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân, điều này không đồng nghĩa 
với việc Nhà phát triển sẽ trực tiếp tham gia xử lý dữ liệu cá nhân hay có quyền truy 
cập, thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân.  
 
Do đó, Nhà phát triển chỉ được coi là Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân nếu họ trực tiếp tham 
gia xử lý dữ liệu theo yêu cầu của Bên Kiểm soát Dữ liệu Cá nhân. Trong các tình huống 
khác, nhà phát triển chỉ đóng vai trò hỗ trợ công nghệ. Việc thiết lập điều khoản hợp 
đồng rõ ràng, chi tiết là cách tốt nhất để phân biệt hai vai trò này. 
       
Câu 24: Mặc dù Nghị định ghi phải liệt kê các mục đích, tuy nhiên phần ký chỉ có 
1, tức là ký đồng ý chung cho tất cả mục đích nên ý nghĩa điều khoản này chỉ là để 
làm rõ phạm vi chấp thuận, chứ không bảo vệ quyền lựa chọn cho người dùng với 
từng mục đích. 
 
Trả lời:  
 
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, khi có nhiều mục đích, 
Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân liệt kê các mục 
đích để chủ thể dữ liệu đồng ý với một hoặc nhiều mục đích nêu ra. 



 

 
 
Loại trừ trách nhiệm: Các thông tin cung cấp trong tài liệu này do các Luật sư Công ty Luật TNHH 
Inteco cung cấp để tham khảo, và không có giá trị như ý kiến tư vấn pháp luật/ ý kiến tư vấn chính thức 
từ Công ty Luật TNHH Inteco. Quý vị nên tham khảo ý kiến chính thức của một hãng luật hoặc Luật sư 
có trình độ chuyên sâu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Công ty Luật TNHH Inteco và các 
Luật sư không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin trong văn bản này 
nếu nó được sử dụng như là ý kiến tư vấn pháp lý. 
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Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định như vậy nhằm làm rõ phạm vi chấp thuận của chủ 
thể dữ liệu và giới hạn phạm vi cá nhân, tổ chức được xử lý dữ liệu. Chủ thể dữ liệu có 
quyền đồng ý một phần hoặc toàn bộ các mục đích mà Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, 
Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân đã nêu ra.  
 
Để đảm bảo quyền của chủ thể dữ liệu, cá nhân, cơ quan, tổ chức thay vì thiết lập một 
chữ ký cuối văn bản thì khi xây dựng, thiết lập biểu mẫu lấy ý kiến về sự đồng ý, đưa ra 
sự lựa chọn cho từng mục đích xử lý (ví dụ: tích vào ô lựa chọn, nêu rõ những mục đích 
bắt buộc…). 
 
Câu 25: Trường hợp 1 cá nhân thuộc bộ phận nhân sự của Công ty cung cấp thông 
tin của 1 lao động khi được yêu cầu từ công ty mẹ ở nước ngoài chẳng hạn, nhưng 
chỉ là qua các ứng dụng Chat... giữa 2 cá nhân với nhau, thì việc này có được xem 
là chuyển DLCN ra nước ngoài không ạ? Nếu được xem là chuyển DLCN thì có 
bắt buộc phải làm hồ sơ đánh giá tác động việc chuyển DLCN ra nước ngoài 
Không? Việc nộp hồ sơ đánh giá tác động có được gom số lần phát sinh việc chuyển 
DLCN để làm 1 lần không hay là phát sinh trường hợp nào thì phải làm hồ sơ đánh 
giá tác động cho trường hợp đó? Thời gian trả kết quả cho bộ hồ sơ đánh giá tác 
động trong bao lâu? 
 
Trả lời:  
 
Việc cung cấp thông tin của lao động qua ứng dụng chat hay sử dụng không gian mạng, 
thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác giữa Nhân sự Công ty Việt Nam 
và Nhân sự ở Công ty mẹ có thể xem là chuyển DLCN ra nước ngoài. Hiện tại Nghị 
định 13/2023/NĐ-CP chỉ kiểm soát đối với việc chuyển DLCN của công dân Việt Nam 
ra nước ngoài. Nếu DLCN mà Công ty chuyển cho Công ty mẹ ở nước ngoài là dữ liệu 
của người lao động là người VN thì đây là hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước 
ngoài theo quy định tại Khoản 14 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP. 
 
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, việc lập và gửi Hồ sơ 
đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài là một thủ tục bắt buộc để dữ 
liệu cá nhân của công dân Việt nam được chuyển ra nước ngoài.  
 
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, công ty cần lập và gửi 
Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài thời gian 60 ngày kể từ 
ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân. Doanh nghiệp chỉ cần phải cập nhật, bổ sung Hồ 
sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài khi có sự thay đổi về nội 



 

 
 
Loại trừ trách nhiệm: Các thông tin cung cấp trong tài liệu này do các Luật sư Công ty Luật TNHH 
Inteco cung cấp để tham khảo, và không có giá trị như ý kiến tư vấn pháp luật/ ý kiến tư vấn chính thức 
từ Công ty Luật TNHH Inteco. Quý vị nên tham khảo ý kiến chính thức của một hãng luật hoặc Luật sư 
có trình độ chuyên sâu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Công ty Luật TNHH Inteco và các 
Luật sư không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin trong văn bản này 
nếu nó được sử dụng như là ý kiến tư vấn pháp lý. 
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dung hồ sơ đã gửi cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử 
dụng công nghệ cao. Do đó, công ty có thể gom số lần phát sinh việc chuyển DLCN để 
lập hồ sơ, tuy nhiên phải đảm bảo thời gian trên.  
 
Theo Quyết định số 4660/QĐ-BCA-A05, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm 
sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phản hồi thông tin về kết quả lập Hồ sơ đánh giá 
tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi 
nhận đầy đủ hồ sơ. Tuy nhiên trên thực tế, do số lượng hồ sơ mà A05 phải tiếp nhận quá 
nhiều nên thời gian A05 phản hồi thông tin về kết quả sẽ kéo dài 2-3 tháng.  
 
Câu 26: Luật sư có thể chia sẻ mẫu giấy chấp thuận của A05 được không ạ (sau khi 
xóa các thông tin bảo mật của doanh nghiệp đi ạ)? 
 

 
Câu 27: Dạ xin cho em hỏi trong trường hợp Bên kiểm soát dữ liệu gửi dữ liệu cho 
Bên xử lý dữ liệu, Bên xử lý dữ liệu xử lý rồi gửi cho bên thứ 3 xử lý nữa thì bên 
thứ 3 cũng được xem như là bên xử lý dự liệu phải không ạ? 
 



 

 
 
Loại trừ trách nhiệm: Các thông tin cung cấp trong tài liệu này do các Luật sư Công ty Luật TNHH 
Inteco cung cấp để tham khảo, và không có giá trị như ý kiến tư vấn pháp luật/ ý kiến tư vấn chính thức 
từ Công ty Luật TNHH Inteco. Quý vị nên tham khảo ý kiến chính thức của một hãng luật hoặc Luật sư 
có trình độ chuyên sâu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Công ty Luật TNHH Inteco và các 
Luật sư không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin trong văn bản này 
nếu nó được sử dụng như là ý kiến tư vấn pháp lý. 
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Trả lời:  
 
Khoản 10 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định: “Bên Xử lý dữ liệu cá nhân là tổ 
chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu, thông 
qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên Kiểm soát dữ liệu.”  
 
Khoản 12 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định: “Bên thứ ba là tổ chức, cá nhân 
ngoài Chủ thể dữ liệu, Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên 
Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân được phép xử lý dữ liệu cá nhân” 
 
Có thể thấy điểm giống nhau giữa Bên xử lý dữ liệu cá nhân và Bên thứ ba là cả hai đều 
được quyền xử lý dữ liệu cá nhân; điểm khác biệt để phân biệt hai chủ thể này chính là 
Bên xử lý dữ liệu được quyền xử lý dữ liệu dựa trên cơ sở hợp đồng hoặc thoả thuận với 
Bên kiểm soát dữ liệu còn Bên thứ ba thì không. 
 
Trong tình huống bạn nêu, Bên kiểm soát dữ liệu (A) gửi dữ liệu cho Bên xử lý dữ liệu 
(B), Bên xử lý dữ liệu (B) xử lý rồi gửi cho bên thứ 3 (C) xử lý. Bản thân dữ liệu xử lý 
ở đây là 1 và trong mối quan hệ này C xử lý dựa trên Hợp đồng với B, B phải xử lý dữ 
liệu theo mục đích A quyết định nên B chỉ có thể là Bên xử lý dữ liệu mà không thể là 
Bên kiểm soát dữ liệu. Do đó, trong mối quan hệ này A là Bên kiểm soát, B là bên xử lý 
và C chỉ là Bên thứ ba. 
 
Câu 28: Chỉ định bộ phận có chức năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, chỉ định nhân sự 
phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân và trao đổi thông tin về bộ phận và cá nhân phụ 
trách bảo vệ dữ liệu cá nhân với Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân được 
hiểu như thế nào ạ? 
 
Trả lời: 
 
Khoản 2 Điều 28 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định: “Chỉ định bộ phận có chức năng 
bảo vệ dữ liệu cá nhân, chỉ định nhân sự phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân và trao đổi 
thông tin về bộ phận và cá nhân phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân với Cơ quan chuyên 
trách bảo vệ dữ liệu cá nhân.” Quy định này được hiểu rằng, trong trường hợp các đối 
tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 13/2023/NĐ-CP có thực hiện xử lý dữ 
liệu cá nhân nhạy cảm thì đơn vị đó cần phải chỉ định bộ phận và cá nhân chuyên trách 
bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó, bộ phận phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân là một bộ 
phận hoặc nhóm người chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát các hoạt động liên quan 
đến bảo vệ dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp/tổ chức; nhân sự phụ trách bảo vệ dữ 
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liệu cá nhân là người chịu trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ cụ thể liên quan đến bảo 
mật dữ liệu cá nhân.  
 
Việc trao đổi thông tin về bộ phận và cá nhân phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân với Cơ 
quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân được hiểu là việc kê khai thông tin, cung cấp 
tài liệu khi nộp hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, hồ sơ chuyển dữ liệu cá 
nhân ra nước ngoài cho Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công 
nghệ cao - Bộ Công an. 
 
Câu 29: Bên Xử lý dữ liệu cá nhân là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu 
thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với 
Bên Kiểm soát dữ liệu. Theo anh, hợp đồng, thỏa thuận này là hợp đồng xử lý dữ 
liệu cá nhân riêng biệt hay bất kỳ hợp đồng nào (hợp đồng mua bán, gia công...)? 
 
Trả lời:  
 
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, Hợp đồng, thỏa thuận được nêu tại định nghĩa về Bên 
xử lý dữ liệu cá nhân theo Khoản 10 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP không bắt buộc 
là một hợp đồng, thỏa thuận xử lý dữ liệu cá nhân riêng biệt mà chỉ cần hợp đồng, thỏa 
thuận có bao gồm nội dung, điều khoản quy định về việc xử lý dữ liệu cá nhân.  
 
Câu 30: Đánh giá tác động dữ liệu cá nhân và thông báo gửi dữ liệu ra nước ngoài 
có thể gộp chung vào form đánh giá tác động dữ liệu cá nhân không?  
 
Trả lời:  
 
Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân và Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ 
liệu cá nhân ra nước ngoài là 2 hồ sơ của 2 thủ tục độc lập, riêng biệt và đánh giá tác 
động dựa trên các yếu tố, tiêu chí khác nhau, do đó, không thể gộp chung thành một hồ 
sơ.  
 
Theo Khoản 4 Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu 
cá nhân gửi cho Bộ Công An theo mẫu số 04 tại Phụ lục Nghị định 13/2023/NĐ-CP. 
Theo Khoản 5 Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ 
liệu cá nhân ra nước ngoài gửi cho Bộ Công An theo mẫu số 05 tại Phụ lục Nghị định 
13/2023/NĐ-CP.  
 
Câu 31: Doanh nghiệp có tuyển dụng thường xuyên có thể làm hồ sơ đánh giá tác 
động dữ liệu 6 tháng hoặc 1 năm một lần không ạ? 



 

 
 
Loại trừ trách nhiệm: Các thông tin cung cấp trong tài liệu này do các Luật sư Công ty Luật TNHH 
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Trả lời:  
 
Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định như sau:  
 
- Doanh nghiệp cần phải gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân tới Bộ 

Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) 
trong thời gian 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân. 

 
- Doanh nghiệp cần phải cập nhật, bổ sung Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá 

nhân khi có sự thay đổi về nội dung hồ sơ đã gửi cho Bộ Công an (Cục An ninh 
mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao). Khi đó, hồ sơ bao gồm 
các tài liệu sau: Thông báo thay đổi nội dung hồ sơ; Hồ sơ Đánh giá tác động xử 
lý dữ liệu cá nhân (đã thay đổi nội dung); các văn bản, tài liệu có liên quan tới việc 
bổ sung hồ sơ. 

 
Theo kinh nghiệm thực tế của chúng tôi, ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân ở đây 
được hiểu là ngày đầu tiên doanh nghiệp tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân của ứng 
viên/nhân sự/khách hàng/nhà cung cấp tính từ thời điểm Nghị định 13/2023/NĐ-CP có 
hiệu lực (01/07/2023), Công ty có trách nhiệm lập, lưu trữ và nộp 01 bộ hồ sơ đánh giá 
tác động xử lý dữ liệu cá nhân cho Bộ Công an trong vòng 60 ngày kể từ ngày này. 
Trong quá trình tuyển dụng nếu việc tuyển dụng làm thay đổi nội dung của Hồ sơ đã 
nộp thì doanh nghiệp mới phải thực hiện việc cập nhật, bổ sung Hồ sơ đánh giá tác động 
xử lý dữ liệu cá nhân nếu không làm thay đổi nội dung của Hồ sơ đã nộp thì không cần 
cập nhật. 
 
Câu 32: Thưa thầy, em muốn hỏi, trường hợp công ty có nhiều chi nhánh (trụ sở 
và các chi nhánh hoạt động độc lập) thì hồ sơ ĐGTĐ được lập cho cả công ty nói 
chung có được không? Hay trụ sở và mỗi chi nhánh phải lập 1 bộ hồ sơ độc lập ạ? 
 
Trả lời:  
 
Trường hợp công ty có nhiều chi nhánh thì Công ty chỉ cần lập 1 hồ sơ đánh giá tác động 
xử lý dữ liệu cá nhân. Công ty sẽ kê khai thông tin Chi nhánh trong Hồ sơ và nộp kèm 
giấy tờ pháp lý của Chi nhánh.  
 
Câu 33: Chào Luật sư! Xin hỏi: NLĐ khi xin việc đã "rải hồ sơ" khắp nơi. Vậy khi 
Công ty tôi ký hđlđ với NLĐ thì lấy gì làm cơ sở để xác định Công ty tôi đã làm rò 
rỉ DLCN của NLĐ từ Công ty của tôi? 
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Luật sư không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin trong văn bản này 
nếu nó được sử dụng như là ý kiến tư vấn pháp lý. 
 
Mọi ý kiến phản hồi, vui lòng thực hiện vào số điện thoại 0968.183786 (Ls. Hà Huy Phong), hoặc email: 
hanoi@intecovietnam.vn 

43 

 
Trả lời:  
 
Vấn đề rò rỉ DLCN của người lao động có phải trách nhiệm của Công ty hay không sẽ 
được Cơ quan chức năng xác định dựa trên nhiều yếu tố khác nhau chứ không đơn thuần 
chỉ xác định dựa trên việc người lao động này đang làm việc tại Công ty nào.   
 
Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 10 Điều 11 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, trong trường 
hợp có tranh chấp, trách nhiệm chứng minh sự đồng ý của chủ thể dữ liệu thuộc về Bên 
Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân. Do đó, doanh nghiệp 
cần phải đảm bảo có được sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu 
trước khi xử lý dữ liệu; đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo 
quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP.  
 
Câu 34: Cho em hỏi thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân của NLĐ đã nghỉ việc là bao 
lâu ạ? 
 
Trả lời:  
 
Hiện tại quy định liên quan đến lưu trữ dữ liệu nằm rải rác ở rất nhiều văn bản pháp luật, 
tùy thuộc vào loại dữ liệu cá nhân xử lý mà có thời hạn lưu trữ khác nhau. Tuy nhiên, 
nhìn chung khi quy định thời gian lưu trữ cần đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về 
thời gian lưu trữ.  
 
- Đối với các dữ liệu về lao động:  
 
 Lưu trữ vĩnh viễn: đối với hồ sơ các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (quy định 

tại STT 60 Phụ lục I Thông tư số 10/2022/TT-BNV) 
 
 Lưu trữ tối thiểu 70 năm kể từ ngày chấm dứt quan hệ lao động: đối với Dữ liệu 

cá nhân thể hiện dưới dạng hồ sơ gốc của người lao động (quy định tại STT 46 Phụ 
lục I Thông tư số 10/2022/TT-BNV). 

 
 Lưu trữ trong suốt thời gian người lao động làm việc tại đơn vị đối với hồ sơ sức 

khỏe, hồ sơ bệnh nghề nghiệp (quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư 28/2016/TT-
BYT) 
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 Lưu trữ đủ 10 năm đối với hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động huấn luyện, tập 
huấn an toàn, vệ sinh lao động (quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 31/2018/TT-
BLĐTBXH) 

 
- Đối với dữ liệu kế toán: tài liệu, chứng từ không không trực tiếp ghi sổ kế toán và 

lập báo cáo tài chính thì thời gian lưu trữ tối thiểu là 5 năm (theo quy định của 
Điều 12 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP); đối với tài liệu kế toán khác thì thời gian 
lưu trữ tối thiểu là 10 năm (theo quy định của Điều 13 Nghị định số 174/2016/NĐ-
CP). 
 

- Đối với những dữ liệu khác mà pháp luật không quy định thời hạn lưu trữ thì doanh 
nghiệp được quy định thời hạn lưu trữ phù hợp với mục đích xử lý DLCN đã được 
chủ thể DL đồng ý theo quy định tại Điều 3 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, thường là 
đến khi mục đích xử lý DLCN được hoàn thành.  

 
Do đó không có một thời hạn chung cho tất cả các loại dữ liệu cá nhân của người lao 
động đã nghỉ việc, bạn cần căn cứ vào từng loại dữ liệu cá nhân cụ thể để xác định thời 
gian lưu trữ phù hợp với các quy định đã nêu ở trên. 
 
Câu 35: Thầy cho em hỏi khi công dân đến làm việc tại cơ quan nhà nước thì có 
cần ký cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân với cơ quan nhà nước không ? 
 
Trả lời:  
 
Theo quy định của Điều 17 Nghị định 13/2023, việc xử lý dữ liệu cá nhân trong trường 
hợp phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của luật chuyên ngành thì 
không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. Do đó, khi công dân đến làm việc tại cơ quan 
nhà nước chỉ để thực hiện các thủ tục hành chính đã được pháp luật quy định thì không 
cần ký cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân với cơ quan nhà nước. Nếu công dân đến làm 
việc với cơ quan nhà nước không nhằm mục đích giải quyết các công việc phục vụ hoạt 
động của cơ quan nhà nước theo quy định của luật chuyên ngành thì cơ quan nhà nước 
vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thông báo và lấy được sự đồng ý của công dân trước khi thu 
thập, xử lý dữ liệu cá nhân của công dân. 
 
Câu 36: Nếu trong báo cáo có số lượng người xử lý nếu công ty cần bổ sung tăng 
thêm thì có cần làm lại hồ sơ tác động xử lý dữ liệu không ạ? 
 
Trả lời:  
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nếu nó được sử dụng như là ý kiến tư vấn pháp lý. 
 
Mọi ý kiến phản hồi, vui lòng thực hiện vào số điện thoại 0968.183786 (Ls. Hà Huy Phong), hoặc email: 
hanoi@intecovietnam.vn 

45 

Nếu hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Công ty dẫn đến việc tăng số lượng người xử 
lý dữ liệu cá nhân thì theo quy định tại Khoản 6 Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, 
Công ty cần cập nhật, bổ sung Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân khi có sự 
thay đổi về nội dung hồ sơ đã gửi cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống 
tội phạm sử dụng công nghệ cao) theo Mẫu số 05 tại Phụ lục của Nghị định 13/2023/NĐ-
CP.  
 
Thủ tục thông báo thay đổi nội dung Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân được 
hướng dẫn chi tiết tại Cổng thông tin quốc gia về Bảo vệ dữ liệu cá nhân 
(https://baovedlcn.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/thay-doi-noi-dung-ho-so-danh-gia-tac-
dong-xu-ly-du-lieu )  
 
Câu 37: Thầy vui lòng cho em hỏi khi Công ty nộp hồ sơ thuế TNCN cho cục thuế 
thì Công ty có cần phải ký thỏa thuận đảm bảo an toàn với Cục thuế không ạ? 
 
Trả lời:  
 
Theo quy định của Điều 17 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, việc xử lý dữ liệu cá nhân trong 
trường hợp phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của luật chuyên 
ngành thì không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. Do đó, về mặt nguyên tắc khi công 
ty nộp hồ sơ thuế TNCN cho Cục thuế thì không cần phải ký thỏa thuận đảm bảo an 
toàn với Cục thuế. 
 
Câu 38: Thời hạn lưu trữ DLCN có thể quy định là cho đến khi hoàn thành mục 
đích xử lý DLCN hay phải xác định thời gian cụ thể? Nếu phải xác định thời gian 
cụ thể thì quy định lưu trữ DLCN của NLĐ trong vòng 70 năm được không. Theo 
quy định tại Thông tư 10/2022/TT-BNV quy định hồ sơ gốc của NLĐ lưu trong 
vòng 70 năm. 
 
Trả lời: 
 
Hiện tại quy định liên quan đến lưu trữ dữ liệu nằm rải rác ở rất nhiều văn bản pháp luật, 
tùy thuộc vào loại dữ liệu cá nhân xử lý mà có thời hạn lưu trữ khác nhau. Tuy nhiên, 
nhìn chung khi quy định thời gian lưu trữ cần đảm bảo nguyên tắc: 
 
1. Nếu pháp luật có quy định về thời gian lưu trữ thì phải thực hiện theo quy định của 

pháp luật ví dụ như: 
 
- Đối với các dữ liệu về lao động:  
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 Lưu trữ vĩnh viễn: đối với hồ sơ các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (quy định 

tại STT 60 Phụ lục I Thông tư số 10/2022/TT-BNV) 
 
 Lưu trữ tối thiểu 70 năm kể từ ngày chấm dứt quan hệ lao động: đối với Dữ liệu 

cá nhân thể hiện dưới dạng hồ sơ gốc của người lao động (quy định tại STT 46 Phụ 
lục I Thông tư số 10/2022/TT-BNV) 

 
 Lưu trữ trong suốt thời gian người lao động làm việc tại đơn vị đối với hồ sơ sức 

khỏe, hồ sơ bệnh nghề nghiệp (quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư 28/2016/TT-
BYT) 

 
 Lưu trữ đủ 10 năm đối với hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động huấn luyện, tập 

huấn an toàn, vệ sinh lao động (quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 31/2018/TT-
BLĐTBXH) 

 
- Đối với dữ liệu kế toán: tài liệu, chứng từ không không trực tiếp ghi sổ kế toán và 

lập báo cáo tài chính thì thời gian lưu trữ tối thiểu là 5 năm (theo quy định của 
Điều 12 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP); đối với tài liệu kế toán khác thì thời gian 
lưu trữ tối thiểu là 10 năm (theo quy định của Điều 13 Nghị định số 174/2016/NĐ-
CP) 
 

2. Pháp luật không quy định thời hạn lưu trữ thì doanh nghiệp được quy định thời 
hạn lưu trữ phù hợp với mục đích xử lý DLCN đã được chủ thể DL đồng ý thường 
là đến khi mục đích xử lý DLCN được hoàn thành.  

 
3. Trong hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân doanh nghiệp cũng phải xác 

định và quy định rất rõ thời hạn lưu trữ và đưa ra căn cứ pháp lý cho việc quy định 
đó. 
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